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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) tại Tờ trình số 257/TTr-SNNPTNT ngày 05 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN;
- Chi cục PCTT khu vực Miền Trung và TN;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NL.
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Kpă Thuyên


PHƯƠNG ÁN
ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh)
Để sẵn sàng ứng phó với những ảnh hưởng do thiên tai gây ra nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Gia Lai được xây dựng trên cơ sở các loại hình thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính sau:

Chương I

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đặc biệt là người, tài sản và các công trình trọng yếu. Kịp thời sơ tán, di dời dân ở khu vực xung yếu có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương. Đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ứng phó thiên tai.

2. Yêu cầu

Các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn, các hồ gần nơi khu dân cư đông đúc hoặc gần trung tâm kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng quan trọng ở hạ du công trình thủy lợi.

Đảm bảo giao thông được thông suốt trong mọi tình huống; hoàn thành hệ thống thông tin liên lạc từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn cảnh báo của chính quyền, của cơ quan chức năng; đồng thời nâng cao ý thức chủ động, tự giác tham gia cùng chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chương II

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI
I. Đặc điểm tự nhiên và các hình thái thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai

1. Đặc điểm khí hậu, thời tiết

Gia Lai có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè mát mẻ có mưa dông và mùa đông khô hơi lạnh, ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và chia thành 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa ẩm từ tháng 5 đến tháng 11 kéo dài 6 tháng; mùa khô hạn từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Khí hậu Gia Lai có 1 số đặc điểm nổi bật như sau: Sự hạ thấp nhiệt độ theo độ cao rất rõ rệt; sự phân hoá sâu sắc giữa 2 mùa mưa ẩm và khô hạn. Mùa hạ trùng với mùa mưa ẩm, lượng mưa mùa mưa chiếm gần 90% lượng mưa cả năm. Mùa Đông trùng với mùa khô hạn, suốt 6 tháng mùa khô lượng mưa chỉ chiếm 10% lượng mưa năm. Mùa khô gay gắt và kéo dài cộng thêm với đặc điểm địa hình khó giữ nước nên mùa khô trên địa bàn tỉnh thường gặp hạn hán nghiêm trọng; sự phân hoá không gian cực kỳ phức tạp; ngoài khí hậu Tây Trường Sơn chi phối toàn bộ tỉnh Gia Lai thì vùng phía Đông của tỉnh thuộc lưu vực sông Ba, nơi phân chia ranh giới giữa 2 vùng Tây Trường Sơn và Đông Trường Sơn còn chịu ảnh hưởng của khí hậu trung gian.

2. Đặc điểm thủy văn

Trên địa bàn tỉnh có 03 con sông lớn chảy qua và nằm phân bố khá đều trên toàn tỉnh: Phía Tây - Tây Bắc là hạ lưu và các dòng nhánh phía tả sông Sê San, phía Tây - Tây Nam là các sông Ia Đrăng, Ia Lốp thuộc hệ thống lưu vực sông Sêrêpôk. Phía Đông - Đông Nam của tỉnh là hệ thống sông Ba có diện tích lưu vực 13.900km2, trong đó 11.450 km2 thuộc tỉnh Gia Lai, nhánh chính sông Ba thuộc tỉnh Gia Lai gồm sông Ayun, sông Ia PiHao, sông Đăk Pô Kô.

Các nhánh sông dài, mùa mưa nước sông dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn. Toàn tỉnh có 162 hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện (118 hồ thủy lợi, 44 hồ thủy điện), trong đó có các hồ chứa nước lớn như Ya Ly, Ayun Hạ, Sê San 4, Ia M'La, PleiPai, Biển hồ…… Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện cấp nước phục vụ sản xuất điện, sản xuất nông nghiệp, phục vụ nhu cầu nước cho dân sinh và các ngành kinh tế khác; ngoài ra còn có nhiều nhánh sông, suối nhỏ.

3. Xu hướng thiên tai tại tỉnh Gia Lai trong năm 2021:

Gia Lai nằm ở phía Bắc cao nguyên Trung Bộ, thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai gây ra với các loại hình thiên tai xảy ra là: nắng nóng, hạn hán, mưa đá, dông lốc, sét và hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa dẫn đến lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt dọc theo các khu vực thấp.

a) Hạn hán: Nắng nóng có khả năng diễn ra cục bộ ở các khu vực thung lũng và khu vực phía Đông Nam tỉnh vào tháng 3 và 4/2021.

b) Dông, lốc, sét, mưa đá: Dự báo trong tháng 3 - 6/2021 có khả năng sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá. Đây là hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ cuối mùa khô đầu mùa mưa gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

c) Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Dự báo số lượng bão và ATNĐ trong năm 2021 hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ở mức tương đương so trung bình nhiều năm (Trung bình nhiều năm khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5-7 cơn). Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông trong những tháng 6-9, gió mùa Đông Bắc từ tháng 11/2021 ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

II. Phương châm ứng phó

1. Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra.

2. Bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt.

3. Đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong quá trình xử lý, ứng phó với rủi ro thiên tai.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh với các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo, chỉ huy phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5. Huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với thiên tai.

6. Thống kê, đánh giá thiệt hại; bảo vệ môi trường, phục hồi sản xuất; hỗ trợ để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai theo đúng quy định của Nhà nước.

III. Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai

Với các loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh tương ứng có các biện pháp ứng phó như sau:

1. Trách nhiệm chỉ huy, phối hợp ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai

1.1. Rủi ro thiên tai cấp độ 1:

Cấp xã (xã, phường, thị trấn): Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ (Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư dự trữ do nhân dân chuẩn bị, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn) để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; hỗ trợ công tác ứng phó khi có đề nghị của các địa phương lân cận; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên. Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn cấp xã phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ huy của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã hoặc người được ủy quyền. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện hỗ trợ.

Cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố): Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền (Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện theo quy định của pháp luật; vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn) để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai cấp độ 1 xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên.

1.2. Rủi ro thiên tai cấp độ 2:

Cấp tỉnh: Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2; huy động; nguồn lực theo thẩm quyền (Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; Vật tư, mang thiết bị, phương tiện của cấp tỉnh, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn) để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

Cấp huyện, cấp xã: Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ như đối với cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người đến nơi an toàn; Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.

1.3. Rủi ro thiên tai cấp độ 3:

Cấp tỉnh: Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống; thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Cấp huyện, cấp xã: Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ như đối với ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2 ở trên đảm bảo phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

1.4. Rủi ro thiên tai cấp độ 4:

Cấp tỉnh: Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống; thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Cấp huyện, cấp xã: Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ như đối với ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2 phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

1.5. Rủi ro thiên tai vượt cấp độ 4 (tình trạng khẩn cấp):

Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai; việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

2. Phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão và siêu bão.

Công tác triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và siêu bão theo cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 3, 4, 5 thực hiện theo phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh (có tính đến tình huống ứng phó với bão mạnh, siêu bão) được phê duyệt tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh. Đồng thời, báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ khi vượt: quá khả năng ứng phó của tỉnh.

3. Phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt.

3.1. Đối với mưa lớn, lũ, ngập lụt ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1

a) Lực lượng ứng cứu: Quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ của cấp huyện, cấp xã.

b) Phương tiện, trang thiết bị: các loại ca nô, xuồng, áo phao cứu sinh, máy bơm nước và các trang thiết bị khác.

c) Phương án phòng, chống, ứng phó: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ theo tình tình thực tế khẩn trương triển khai phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt tại địa phương. Thống kê, đánh giá thiệt hại và tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Triển khai các biện pháp: rà soát các điểm ngập lụt, các biện pháp tiêu thoát nước, các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khôi phục đời sống sản xuất sau mưa, lũ, ngập lụt.

3.2. Đối với mưa lớn, lũ, ngập lụt ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 2:

a) Lực lượng ứng cứu: Quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác của tỉnh.

b) Phương tiện, trang thiết bị: các loại ca nô, tàu thuyền, xuồng, trạm bơm, máy bơm nước, các loại phao, nhà bạt, bè, mảng và các trang thiết bị khác.

c) Phương án phòng, chống, ứng phó:

- Toàn bộ hoạt động của các sở, ngành, huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng phó:

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình xả lũ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để xác định chi tiết thời điểm, khu vực và phạm vi, quy mô ảnh hưởng. Liên hệ chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên để thường xuyên cập nhật thông tin tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn trong tỉnh, cảnh báo trước đến các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và thông qua phương tiện truyền thông đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là nhân dân đang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven sông, vùng trũng thấp.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh Đoàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tỉnh và chính quyền địa phương trọng điểm triển khai lực lượng, phương tiện (xe tải, xuồng máy, bè, mảng...) tổ chức sơ tán, di dời dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung và tài sản của dân tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư, trợ giúp nhân dân đi lại an toàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp nhận mọi thông tin do người dân cung cấp để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, cháy nổ khi xảy ra ngập úng kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là tại các khu vực bị ngập sâu.

- Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc ngành (Doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng khác...) để phục vụ ứng cứu kịp thời khi có sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh, không để người dân thiếu đói.

- Điện lực Gia Lai kịp thời cắt điện tại những nơi bị ngập sâu; bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị điện, trạm biến thế, hướng dẫn việc sử dụng điện an toàn trong tình trạng ngập nước, đồng thời xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, bố trí máy phát điện dự phòng để đảm bảo điện sinh hoạt cho khu vực ảnh hưởng.

- Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh triển khai lực lượng phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông, nhất là các tuyến đường huyết mạch của tỉnh; cắm biển báo tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm, bị ngập sâu để người dân biết và hạn chế đi lại. Huy động và cung ứng phương tiện vận tải để vận chuyển người, hàng hóa qua các khu vực nguy hiểm, ra khỏi vùng ngập sâu, bị chia cắt được an toàn, đảm bảo giao thông huyết mạch tại các tuyến đường quan trọng, cửa ngõ ra vào tỉnh, duy trì hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thông suốt đến các huyện - thị xã - thành phố, xã - phường - thị trấn, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, cứu trợ xã hội, cung ứng các dịch vụ cần thiết cho khu vực bị ngập úng, chia cắt; khẩn trương thu dọn cây xanh bị ngã, đổ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý bảo đảm an toàn, không để phát tán nguồn ô nhiễm, chất độc hại (hóa chất, xăng dầu, rác thải...) ra môi trường.

- Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn công trình, nhà ở, chung cư cũ, xuống cấp, nhất là những công trình ngầm, công trình có dấu hiệu nứt, lún, nghiêng do bị ngập úng.

- Công an tỉnh, lực lượng Tỉnh đoàn triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai để trộm cắp, cướp giật.

- Sở Y tế tỉnh đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho người bị nạn, phòng chống dịch bệnh do thiên tai gây ra và bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tham gia ứng cứu khi xảy ra tình huống thiên tai. Tập hợp, huy động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ và triển khai hỗ trợ các vùng bị xảy ra thiên tai.

- Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, nắm bắt tình hình ngập úng, chia cắt để thông báo quyết định cho học sinh nghỉ học kịp thời.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh có phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các địa phương xảy ra mưa lớn, ngập lụt đáp ứng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai kịp thời thông tin và cảnh báo tình hình mưa lớn, tình trạng ngập úng tại các khu vực, tuyến đường, thông báo hướng dẫn giao thông của cơ quan chức năng để các tổ chức, nhân dân biết và chủ động tự phòng, chống và ứng phó.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý địa bàn phải luôn quán triệt phương châm “4 tại chỗ” trong giai đoạn phòng, chống ngay tại cơ sở để có kế hoạch tổ chức tốt công tác kiểm tra thực địa trước mùa mưa lũ. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống của địa phương đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn để sẵn sàng thích ứng, tránh tình trạng bị động, lúng túng hoặc bất ổn, hoang mang khi đối phó, xử lý tình huống sự cố thiên tai, nhất là ngập úng.

+ Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả: Chuẩn bị lực lượng, phương tiện: các sở, ngành, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn khẩn trương chuẩn bị kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ của đơn vị, địa phương mình, nắm chắc các phương tiện, trang thiết bị hiện có do các đơn vị trực thuộc quản lý và các phương tiện, trang thiết bị trưng dụng trong nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để kịp thời huy động ứng cứu khi cần thiết. Toàn bộ hoạt động của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng phó;

+ Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt và triển khai các phương án ứng phó của địa phương, đơn vị mình. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh, cấp huyện xác định các khu vực bị cô lập, ngập sâu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để xử lý tình huống giảm thiểu ngập úng, sơ tán, di dời, cứu trợ khẩn cấp.

+ Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, lực lượng chi viện, hỗ trợ của cấp trên và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, cháy nổ; chủ động sơ tán, di dời dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung ở các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư an toàn đã được xác định, đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, ánh sáng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng dịch, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

+ Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố, trạm Y tế các xã, phường, thị trấn huy động lực lượng y, bác sỹ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân.

+ Chuẩn bị nhiên liệu, huy động máy bơm nước cơ động của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn để thực hiện bơm chống ngập úng.

- Đối với người dân: Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên phương tiện truyền thông. Chú ý quản lý, chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh, người tàn tật an toàn khi nhà ở và khu vực xung quanh nhà ở bị ngập; cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có các lực lượng, phương tiện hỗ trợ; Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm; không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, suối; ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang đứng dưới nước; sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếu nước sạch trong thời gian bị ngập úng kéo dài; cung cấp thông tin về tình trạng ngập úng tại khu vực sinh sống cho Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời; chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn; chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quả ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau ngập lụt.

3.3. Đối với lũ, ngập lụt ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 3, cấp độ 4

Triển khai thực hiện như phương án ở cấp độ rủi ro là cấp độ 2, đồng thời Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh báo cáo và đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị.

4. Biện pháp ứng phó với nắng nóng, hạn hán

4.1. Nắng nóng, hạn hán đối với rủi ro thiên tai cấp độ 1

a) Lực lượng ứng cứu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, các lực lượng của huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các tổ chức thủy lợi cơ sở.

b) Phương tiện, trang thiết bị: máy bơm nước, các thiết bị cấp nước và các trang thiết bị khác.

c) Phương án phòng, chống, ứng phó: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị vấn căn cứ theo tình tình thực tế khẩn trương triển khai Phương án, kế hoạch ứng phó với nắng nóng, hạn hán tại địa phương. Thống kê, đánh giá thiệt hại và tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

Áp dụng biện pháp: Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến hạn hán; vận hành hợp lý hồ chứa nước, công trình cấp nước; ưu tiên nước sinh hoạt; sử dụng tiết kiệm nước tránh lãng phí, thất thoát nước; ưu tiên cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm cũng như các máy bơm cơ động.

4.2. Nắng nóng, hạn hán đối với rủi ro thiên tai cấp độ 2

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, nắng nóng, hạn hán, cảnh báo tình hình thời tiết đến địa phương; khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các địa phương, các chủ hồ thường xuyên kiểm tra mực nước hồ, quản lý chặt chẽ nguồn nước, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, ưu tiên đảm bảo cấp đủ nước sinh hoạt cho người và gia súc; sử dụng nước tiết kiệm, chống thất thoát nước; tiến hành nạo vét hệ thống kênh, mương đảm bảo thông thoáng; có phương án lắp đặt thêm hệ thống các trạm bơm dã chiến tại những vị trí thuận lợi về nguồn nước để nâng cao năng lực cấp nước cho hệ thống. Ưu tiên cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch xả nước các hồ chứa thủy điện để phục vụ lấy nước chống hạn khi cần thiết.

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cánh báo và diễn biến của hạn hán; sử dụng các giống ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện cung cấp nước tưới, sử dụng nước hiệu quả, khuyến cáo tích trữ nước trong các ao vườn để phục vụ sản xuất và đời sống.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình khô hạn để nhân dân biết, chủ động phòng chống hạn; triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh, đặc biệt là cho trẻ em và người già khi xảy ra nắng nóng, hạn hán.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, chuyển đổi lịch thời vụ, gieo trồng sớm ở các vùng có khả năng xảy ra hạn hán vào cuối vụ, bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nước hiện có; các vùng thường xuyên thiếu nước tưới khuyến cáo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp hạn chế thiệt hại; tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước hợp lý, ứng dụng các biện pháp tưới tiên tiến để sử dụng nước tiết kiệm.

- Tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức thủy lợi cơ sở nạo vét kênh mương, cống lấy nước, khơi thông dòng chảy, đảm bảo điều kiện dẫn nước thông thoáng đến mặt ruộng; theo dõi chặt chẽ tình hình xả nước của các hồ thủy điện, thủy lợi để chủ động lấy nước phục vụ tưới; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị hỗ trợ cấp nước phòng, chống hạn khi cần thiết, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, ngân sách dự phòng để thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán.

5. Biện pháp ứng phó đối với dông, lốc, sét, mưa đá:

a) Lực lượng ứng cứu: Quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác của tỉnh.

b) Phương tiện, trang thiết bị: các loại xe cứu hộ giao thông, máy khoan cắt bê tông, cưa máy và các trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng khác.

c) Phương án phòng, chống, ứng phó: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức thông tin, thông báo kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, các khu vực bị ảnh hưởng giông, lốc, sét để nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi, cây trồng và các tài sản khác.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân:

+ Xây dựng các công trình, nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng giông gió, lốc xoáy. Nếu nhà ở lợp bằng lá, tôn tráng kẽm, fibroximăng, ngói có thể dẫn lên mái nhà các loại thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa cát để hạn chế tốc mái khi có dông gió, lốc xoáy;

+ Dùng vật liệu dằn (phù hợp vật liệu mái) kết hợp tre, lồ ô, gỗ...giằng, buộc băng dây thép để giữ mái, chống gió và lốc xoáy.

+ Chặt tỉa cành, nhánh cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện...; kiểm tra mức độ an toàn, vững chắc của các biển quảng cáo, pano, áp phích; các giàn giáo của công trình đang thi công;

+ Khi có mưa kèm theo dông, cần sơ tán người già và trẻ em ra khỏi những căn nhà tạm bợ, đến những nơi an toàn, vững chắc hơn; tránh núp dưới bóng cây, trú ẩn trong nhà tạm bợ dễ bị ngã đổ gây tai nạn;

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền đến nhân dân những bản tin dự báo, cảnh báo mưa đá để chủ động phòng, chống an toàn cho người, vật nuôi, cây trồng và các tài sản khác; hạn chế tác hại của mưa đá đối với các vật dụng, đồ dùng, máy móc...;

+ Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời có biện pháp phòng, chống và ứng phó hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, thông báo, yêu cầu và kiểm tra các chủ phương tiện thuyền, bè hoạt động trên sông, trên lòng hồ thủy điện, thủy lợi phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Toàn bộ người trên thuyền phải mặc áo phao và chuẩn bị đầy đủ phao cứu sinh trên thuyền khi di chuyển;

+ Khi thấy ổ mây giông thì phải nhanh chóng trở vào bờ hoặc di chuyển tìm nơi tránh, trú an toàn;

+ Tổ chức hợp lý đội hình khai thác trên sông, trên lòng hồ thủy điện, thủy lợi theo tổ, nhóm, trong đó đảm bảo cự ly, khoảng cách hợp lý giữa các tàu thuyền kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp nạn;

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống, thiết bị thông tin liên lạc, đảm bảo luôn hoạt động hiệu quả để kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi gặp sự cố, tình huống nguy hiểm, bất lợi.

6. Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy

6.1. Đối với lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1

a) Lực lượng ứng cứu: Quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng tại chỗ của cấp huyện, cấp xã;

b) Phương tiện, trang thiết bị: Ô tô, máy cẩu, máy xúc, máy ủi, máy khoan cắt bê tông, máy bơm và các loại trang thiết bị khác.

c) Phương án phòng, chống, ứng phó: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ theo tình tình thực tế khẩn trương triển khai Phương án, kế hoạch ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại địa phương. Thống kê, đánh giá thiệt hại và tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;

Triển khai các biện pháp như rà soát các hộ phải di dời hoặc sơ tán đến khu vực an toàn theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khôi phục đời sống và sản xuất sau lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

6.2. Đối với lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 2:

a) Lực lượng ứng cứu: Quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác của tỉnh.

b) Phương tiện, trang thiết bị: Ôtô, máy ủi, máy xúc, máy cắt bê tông, máy đục bê tông, máy bơm và các loại trang thiết bị khác.

c) Phương án phòng, chống, ứng phó

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở tại các tuyến sông, suối trên địa bàn tỉnh, tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở, phân loại mức độ sạt lở và sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý sạt lở theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó có biện pháp xử lý sạt lở phù hợp; trong đó, ưu tiên các vị trí tập trung dân cư đông, các công trình phúc lợi công cộng quan trọng, công trình phục vụ quốc phòng - an ninh; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân sinh sống xung quanh để biết và chủ động phòng, chống;

- Thường xuyên kiểm tra và xử lý đối với những trường hợp vi phạm, lấn chiếm trái phép hành lang bảo vệ an toàn bờ sông, suối và lập các bến bãi trái phép gây sạt lở trên địa bàn tỉnh;

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình bảo vệ bờ sông, suối; thường xuyên tổ chức kiểm tra các tuyến kè bảo vệ bờ sông suối, đường giao thông, khu dân cư... đã được đầu tư xây dựng để kịp thời phát hiện các vị trí xuống cấp, hư hỏng và có kế hoạch duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn công trình nhằm phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, sụt lún.

- Công tác tổ chức khắc phục hậu quả:

+ Khẩn trương, kịp thời ứng cứu người, trục vớt tài sản và đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra sạt lở;

+ Tổ chức vận động di dời theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung và hỗ trợ nhân dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tạm cư an toàn; tổ chức tốt lực lượng thường xuyên chốt chặn tại các vị trí đã xảy ra sạt lở, kiên quyết không để người dân quay lại khu vực sạt lở để di dời tài sản hoặc ở lại các căn nhà có nguy cơ tiếp tục sạt lở, bảo vệ tài sản của hộ dân sau khi đã di dời;

+ Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Cứu người trước, cứu tài sản sau”, huy động đội ngũ y, bác sỹ tại chỗ, phương tiện, thuốc men để cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc men chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực xảy ra thiên tai, vùng bị chia cắt, khu vực lũ quét, sạt lở nghiêm trọng và địa điểm sơ tán.

+ Kịp thời cứu trợ các cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại sau thiên tai.

+ Thống kê, đánh giá thiệt hại và đề xuất các biện pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống cho nhân dân.

+ Tổ chức các đoàn, đội tình nguyện hỗ trợ dân sinh, phòng chống dịch bệnh. Khôi phục và phục hồi sản xuất; nhanh chóng khắc phục ô nhiễm môi trường, khống chế dịch bệnh tuyệt đối không được để dịch bệnh bùng phát; ổn định đời sống nhân dân ngay sau khi thiên tai xảy ra.

7. Đối với sự cố vỡ hồ, đập:

7.1. Công tác dự báo, cảnh báo, truyền tin và đảm bảo thông tin liên lạc từ cấp tỉnh đến cấp xã và cộng đồng:

a) Công tác dự báo, cảnh báo, truyền tin

- Đài khí tượng thủy văn Khu vực Tây Nguyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đảm bảo kịp thời, chính xác phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời dự báo, cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân trong tỉnh biết và chủ động phòng, tránh an toàn. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai khi xảy ra sự cố vỡ hồ đập, đáp ứng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tiếp nhận các bản tin dự báo, cảnh báo sự cố vỡ hồ, đập của cấp trên, chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền phổ biến đến từng cộng đồng dân cư.

- Công tác cảnh báo, dự báo, truyền tin thiên tai thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai năm 2013; Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020 và Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Công tác đảm bảo thông tin liên lạc:

- Sở Thông tin và Truyền thông lập, phê duyệt phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư. Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức thực hiện nhắn tin cảnh báo sự cố vỡ hồ, đập qua điện thoại di động cho nhân dân biết và chủ động tránh trú an toàn khi cần thiết.

- Các cấp, các ngành thực hiện chế độ thường trực tại Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, thống kê thiệt hại, xử lý tình huống nhanh; duy trì thông tin liên lạc 24/24 giờ trong mọi tình huống và báo cáo kịp thời lên cấp trên.

- Các hình thức thông tin liên lạc, gồm: Mạng viễn thông, bưu chính, điện thoại, fax. Email; loa cầm tay trực tiếp, tuyên truyền cơ động...

c) Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân về sự cố vỡ hồ, đập; xây dựng ý thức phòng tránh và cộng đồng trách nhiệm của mỗi người dân để làm tốt công tác thông tin liên lạc, giúp đỡ nhau trong việc ứng cứu và khắc phục hậu quả khi có sự cố vỡ hồ, đập.

7.2. Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ:

Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ từ cấp tỉnh đến cấp xã đối với các tình huống sự cố vỡ hồ, đập cụ thể như sau:

a) Cơ quan chỉ đạo:

- Cấp tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cấp huyện, xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan chỉ huy, điều hành:

- Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ huy, điều hành đối với rủi ro, thiên tai từ cấp độ 2 trở lên theo quy định tại Điều 8 Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.

- Cấp huyện: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Công an huyện chỉ huy, điều hành đối với rủi ro, thiên tai cấp độ 1 quy định tại Điều 7 Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.

- Cấp xã: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã, xã đội trưởng, Công an xã chỉ huy, điều hành đối với rủi ro, thiên tai cấp độ 1 theo quy định tại Điều 7 Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.

c) Lực lượng ứng cứu: Quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ và các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn tỉnh. Lực lượng ứng cứu dự kiến cụ thể như sau:

- Lực lượng tại chỗ:

+ Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ: Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quân sự, công an, dân quân tự vệ và các ban, ngành của các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn nơi xảy ra thảm họa.

+ Lực lượng cứu thương: Đội cơ động cứu thương, tải thương của trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra thảm họa.

+ Lực lượng sơ tán nhân dân, tài sản: Quân sự, công an, dân quân tự vệ, nhân dân của các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra thảm họa.

+ Lực lượng khắc phục, sửa chữa: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và các ban, ngành có liên quan của các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra thảm họa.

+ Lực lượng bảo vệ khu sơ tán nhân dân, tài sản: Quân sự, công an, dân quân tự vệ của các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra thảm họa.

+ Lực lượng chốt chặn, điều chỉnh giao thông: Dân quân tự vệ, công an của các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra thảm họa.
+ Lực lượng khắc phục xử lý môi trường: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế và các ban, ngành có liên quan của các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra thảm họa.

+ Lực lượng tuyên truyền: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối mặt trận, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra thảm họa.

+ Lực lượng bảo đảm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan và khối mặt trận, đoàn thể của các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra thảm họa để bảo đảm.

- Lực lượng cơ động của tỉnh:

+ Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ: Quân sự, công an và các ban, ngành của tỉnh.

+ Lực lượng sơ tán nhân dân, tài sản: Quân sự, công an và các ban, ngành của tỉnh.

+ Lực lượng khắc phục sửa chữa: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ban, ngành có liên quan của tỉnh

+ Lực lượng cứu thương: Đội cơ động cứu thương, tải thương của Sở Y tế.

+ Lực lượng bảo vệ khu sơ tán nhân dân, tài sản: Quân sự, công an tỉnh.

+ Lực lượng chốt chặn, điều chỉnh giao thông: Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông/Công an tỉnh.

+ Lực lượng khắc phục xử lý môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và các ban, ngành có liên quan của tỉnh.

+ Lực lượng tuyên truyền: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, khối mặt trận, đoàn thể của tỉnh.

+ Lực lượng bảo đảm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Quân sự, Công an và khối mặt trận, đoàn thể của tỉnh để bảo đảm.

+ Sở Lao Động Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các ngành làm công tác cứu nạn và chỉ đạo cứu trợ nhân dân gặp khó khăn.

+ Sở Công Thương: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảm bảo dự trữ nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để khắc phục hậu quả do vỡ hồ, đập.

d) Phương tiện, trang thiết bị:

- Phương tiện: Các sở, ban, ngành: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội... sử dụng các phương tiện do đơn vị quản lý như: Các loại ô tô, xe tải, xe ca, xe chỉ huy, máy ủi, máy xúc, xe cứu thương, ca nô, xuồng cao tốc, áo phao, phao tròn, nhà bạt... và huy động các phương tiện của các doanh nghiệp, các đơn vị chuyên ngành tham gia ứng cứu.

- Trang thiết bị: Các trang thiết bị phổ thông và chuyên dụng khác như: các loại phao, áo phao cứu sinh, bao tải, nhà bạt, máy bơm, máy phát điện,... được huy động từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và các đơn vị khác trên địa bàn.

7.3. Biện pháp ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập:

a) Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn, khu vực vỡ hồ, đập; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống khẩn cấp.

b) Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng.

c) Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất.

d) Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trong khu vực bị vỡ hồ, đập, nơi dòng nước chảy siết.

e) Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống sự cố vỡ hồ, đập.

f) Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán.

g) Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra sự cố vỡ hồ, đập.

h) Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập.

7.4. Đường sơ tán ứng cứu: Các lực lượng cơ động làm nhiệm vụ theo các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã lộ đến các vị trí tham gia ứng cứu.

7.5. Địa điểm sơ tán dân đến: Căn cứ các vị trí trong khu vực xảy ra sự cố vỡ hồ, đập; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã rà soát, thông tin cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp trên các vị trí an toàn trong khu vực để chỉ đạo tổ chức sơ tán dân đến.

8. Phương án sẵn sàng huy động dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân:

Ban Chỉ huy cấp huyện, cấp xã với sự tham mưu của y tế địa phương lên kế hoạch huy động và chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân để đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

8.1. Vật tư phòng chống dịch bệnh:

Ngoài các vật tư phục vụ phòng chống thiên tai, một số vật tư thiết yếu, bao gồm:

- Phòng chống dịch bệnh:

+ Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

+ Khẩu trang y tế/khẩu trang vải.

+ Nước súc họng (Nước muối sinh lý 9‰).

+ Dung dịch nhỏ mắt, mũi.

+ Bộ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch cấp 2, cấp 3; tấm ngăn giọt bắn; găng tay sao su y tế; bao giầy; khẩu trang y tế, ủng cao su) dành cho cán bộ y tế; cán bộ quản lý, giám sát điểm tránh trú; lực lượng làm nhiệm vụ; người nhiễm/nghi nhiễm dịch bệnh tại phòng/ khu vực cách ly tạm thời (Đặc biệt đối với điểm tránh trú an toàn trong vùng dịch, ổ dịch, khu vực có mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao/cao).

+ Hóa chất khử khuẩn Cloramin B hoặc Clorin.

+ Túi thuốc sơ cấp cứu thông thường.

- Vệ sinh trong sinh hoạt:

+ Xà phòng hoặc nước rửa tay.

+ Giấy vệ sinh.

+ Nước khử khuẩn sàn và thiết bị vệ sinh.

+ Thùng/túi đựng rác thải.

8.2. Trang thiết bị y tế:

- Thiết bị đo thân nhiệt.

- Các trang thiết bị tối thiểu (theo hướng dẫn của cơ quan y tế) để triển khai các biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện người nghi nhiễm dịch bệnh, trường hợp có test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp đã được xét nghiệm khẳng định F0 tại phòng cách ly tạm thời.

8.3. Tài liệu phục vụ phòng chống dịch tại điểm tránh trú an toàn:

- Mẫu khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

- Danh sách người dân tại điểm tránh trú an toàn: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, thời gian đến điểm tránh trú, thân nhiệt, tình hình sức khoẻ.

- Bảng theo dõi thân nhiệt người dân trong thời gian sơ tán tại điểm tránh trú an toàn theo từng ngày (Có thể kiểm tra thân nhiệt ngẫu nhiên).

- Sơ đồ vị trí người dân tránh trú.

- Thông báo các quy định người dân phải thực hiện phòng chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn.

- Thông báo/hướng dẫn treo tường:

+ Hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh.

+ Quy định phòng chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn.

+ Thông điệp 5K.

+ Hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách phòng chống dịch bệnh.

- Biển chỉ dẫn, cảnh báo tại phòng cách ly tạm thời, khu vệ sinh, khu tắm, các điểm trơn, trượt nguy hiểm, hướng di chuyển, khu để rác (Rác sinh hoạt, rác y tế)

8.4. Hậu cần:

- Nước sạch đảm bảo cho người lớn: 01-1,5 lít/người lớn/ngày.

- Nước sạch đảm bảo cho trẻ em (ước lượng theo công thức):

Lượng nước uống (ml) = 1.000 ml + n x 50 (n = số kg của trẻ -10)

- Bổ sung lương thực, thực phẩm và thuốc tăng cường sức khoẻ, sức đề kháng cho người dân. Đối với phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính cần lưu ý lương thực, thực phẩm có đủ chất: Chất đạm, vitamin C, vitamin D, vitamin E, selen, sắt, kẽm, thực phẩm chứa flavonoid và omega3.

9. Phương án ứng phó với thiên tai cho các khu cách ly tập trung, các bệnh viện:

- Tổ chức thông tin, thông báo kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo có khả năng xảy ra của thiên tai (bão, ATNĐ, mưa dông, lốc, sét,...) để chủ động phòng, tránh, ứng phó đảm bảo an toàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn: thường xuyên chằng chống nhà cửa ở các khu cách ly tập trung, các bệnh viện để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng giông gió, lốc xoáy. Nếu nhà lợp bằng lá, tôn tráng kẽm, fibroximăng, ngói có thể dằn lên mái nhà các loại thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa cát để hạn chế tốc mái khi có dông gió, lốc xoáy; dùng vật liệu dằn (phù hợp vật liệu mái) kết hợp tre, lồ ô, gỗ...giằng, buộc bằng dây thép để giữ mái, chống gió và lốc xoáy. Chặt tỉa cành, nhánh cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà, lưới điện.

- Triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tối đa tài sản nhà nước và nhân dân. Đồng thời cần linh động trong từng tình huống để vừa đảm bảo hoạt động ứng phó với thiên tai vừa hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Trong trường hợp khẩn cấp cần ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết. Khi đã ổn định tình hình cần vận động các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, xử phạt nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid 19, tránh để dịch bệnh lan ra cộng đồng.

- Rà soát Phương án chuẩn bị, dự trữ, cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân trước và sau bão.

- Chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế, cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid 19.

- Tổ chức cung ứng, phân phối vật tư, hóa chất, thiết bị cho các khu cách ly tập trung, các bệnh viện để sử dụng kịp thời, hiệu quả.

9.1. Địa điểm tránh trú:

- Diện tích đủ rộng để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch.

- Bố trí tại điểm tránh trú: Diện tích 01 vị trí: 1,2x2m (Đảm bảo sinh hoạt và nghỉ ngơi); khoảng cách giữa 02 vị trí tối thiểu 2m; bố trí khu vệ sinh cá nhân; phòng tắm và Phòng cách ly tạm thời được sử dụng trong trường hợp phát hiện người nghi/có triệu chứng nhiễm dịch bệnh, có F0 tại điểm tránh trú an toàn

- Lập biển chỉ dẫn lối đi sơ tán và di chuyển 01 chiều trong điểm tránh trú an toàn.

- Lập sơ đồ vị trí, tên, địa chỉ, số điện thoại người dân để phục vụ quản lý, giám sát phòng dịch tại điểm tránh trú. (Sơ đồ vị trí người dân tránh trú)
- Có quạt thông gió hoặc ô thông gió trên cao để đảm bảo thông thoáng nhưng an toàn khi thiên tai xảy ra (Bão, áp thấp nhiệt đới,..).

- Có lối đi cho người khuyết tật đảm bảo đúng kỹ thuật theo quy định của Bộ Xây dựng (Nếu chưa đáp ứng được điều kiện phải có giải pháp hỗ trợ).

- Tại mỗi cửa ra/vào nơi người dân tránh trú, bố trí nước rửa tay sát khuẩn hoặc nước rửa tay, bình nước, khăn lau. Treo hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc - Unicef.

- Bố trí bàn làm việc/bàn gấp tại lối đi vào điểm tránh trú để thực hiện các hoạt động phòng dịch bệnh: Đo thân nhiệt, khai báo y tế, phát khẩu trang (nếu người dân chưa có), rửa tay sát khuẩn và phát tờ thông báo các quy định người dân phải thực hiện phòng chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn.

- Bố trí treo các bảng thông báo, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh lên tường tại khu người dân tập trung (Quy định phòng chống dịch; thông diệp 5K; phương pháp rửa tay đúng cách; phương pháp dùng khẩu trang đúng cách;...). Bảng thông báo: Chữ in to, ngôn ngữ địa phương; đặt tại vị trí dễ thấy, dễ đọc.

9.2. Sơ tán người dân

- Lập danh sách và thông báo (qua loa phát thanh, loa cầm tay, loa di động, phát tờ thông báo đến từng hộ dân, tin nhắn SMS, mạng xã hội,..) với người dân vị trí điểm tránh trú an toàn, lối đi an toàn để người dân chủ động thực hiện khi có lệnh sơ tán.

Đối với đối tượng dễ bị tổn thương, cần hỗ trợ, phải lập danh sách, phân công lực lượng hỗ trợ và thông báo cho người dân (Cung cấp tên, số điện thoại cán bộ hỗ trợ cho người dân).

- Phân luồng, người cách người 2m và bố trí người dân đến đúng vị trí đã được bố trí theo “Sơ đồ vị trí người dân tránh trú”.
- Trong lúc đi sơ tán người dân cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh (Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách,..)

- Tại các vùng có nguy cơ dịch bệnh rất cao/cao, xem xét việc xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên người dân tại điểm tránh trú an toàn (Có thể xét nghiệm gộp mẫu).

9.3. An ninh, trật tự:

Đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian người dân sơ tán tại điểm tránh trú an toàn. Đặc biệt sẵn sàng tình huống:

- Hoạt động gây rối, mất trật tự, an ninh của người dân tại điểm tránh trú (Tranh cãi, tranh chấp, quấy rối tình dục, đánh bạc trái pháp luật, đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau,...).

- Hành động gây rối, hoảng loạn, lo lắng khi phát hiện người nghi hoặc có triệu chứng nghi nhiễm, có F0 tại điểm tránh trú an toàn.

9.4. Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh:

- Quy định và hướng dẫn người dân vứt rác đúng vị trí, đúng thùng/túi phân loại rác (Rác sinh hoạt, rác y tế). Tất cả khẩu trang y tế đã qua sử dụng phải đựng trong thùng/túi đựng rác thải y tế.

- Vị trí để thùng/túi rác đặt ở vị trí thuận lợi đi lại cho người dân, không quá xa nơi ở của người dân, không gần/ đi qua phòng cách ly tạm thời, không bị ngập nước (Đặt cao, khô ráo) và có biển ghi “KHU ĐỂ RÁC”.

- Thùng/túi đựng rác phải ghi rõ “Rác sinh hoạt”, “Rác y tế” và có nắp đậy kín (Đối với thùng) hoặc buộc kín (Đối với túi).

- Thu gom, xử lý rác thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Bổ sung 01 thùng màu vàng, có nắp đậy, có lót túi, bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-Cov-2” dự phòng để thu gom rác thải trong trường hợp phát hiện người nghi/có triệu chứng nhiễm dịch bệnh, có F0 tại các điểm tránh trú để phân loại, thu gom đúng quy định.

9.5. Phương tiện:

Ô tô chuyên chở người nghi/có triệu chứng nghi nhiễm dịch bệnh, F0 đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh đến khu cách ly, khu chăm sóc, điều trị.

IV. Trách nhiệm ứng phó thiên tai theo cấp độ thiên tai

1. Thiên tai cấp độ 1

1.1. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã

- Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền tới nhân dân các biện pháp phòng, tránh, ứng phó.

- Chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch mùa màng đã đến kỳ thu hoạch (nếu có); có biện pháp bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản.

- Đối với các xã xảy ra ngập lụt có dân cư sống dọc bờ sông, suối sơ tán dân ra khỏi hành lang thoát lũ của sông, suối đến nơi an toàn, với phương châm “cứu người trước, cứu tài sản sau”.
- Khi thiên tai xảy ra trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên.

- Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã được quyền huy động các nguồn lực sau để ứng phó thiên tai:

+ Lực lượng nòng cốt là lực lượng xung kích, dân quân tự vệ xã; ngoài ra huy động lực lượng cán bộ xã, Công an xã, Trạm y tế xã, lực lượng thanh niên, các đoàn thể tại xã và nhân dân trong xã sẵn sàng hỗ trợ ứng phó, cứu hộ các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai;

+ Vật tư dự trữ do nhân dân chuẩn bị; vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Các lực lượng tham gia đảm bảo mỗi người một dụng cụ cầm tay phù hợp để ứng phó với loại hình thiên tai xảy ra (như cuốc xẻng, dây thừng mỗi dây dài 10 m.., ứng phó lũ quét, sạt lở đất);

- Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn cấp xã phải phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ huy của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã hoặc người được ủy quyền;

- Huy động toàn bộ các phương tiện thông tin hiện có như điện thoại cố định, điện thoại di động, mạng internet để nhanh chóng truyền tin. Sử dụng các hình thức thông tin truyền thông sẵn có của địa phương như: Hệ thống loa truyền thanh của địa phương hiện có, phát tín hiệu bằng âm thanh từ các phương tiện thô sơ như trống, kẻng...

- Sử dụng lực lượng hỏa tốc mỗi xã từ 10 đến 20 người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông thạo địa hình để truyền tin khi các phương tiện thông tin liên lạc khác bị mất tác dụng do mưa bão, sạt lở đất, lũ quét chia cắt.

- Báo cáo diễn biến tình hình mưa, lũ tại địa phương về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện để có chỉ đạo sát với thực tế và hiệu quả.

- Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện hỗ trợ.

- Khi thiên tai xảy ra và sau khi thiên tai xảy ra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn y tế, môi trường, thú y... triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, dập dịch kịp thời tránh không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.

1.2. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện

- Khi thiên tai xảy ra nhanh chóng phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện xuống địa bàn các xã bị ảnh hưởng của thiên tai để chỉ đạo các lực lượng được huy động, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia cứu hộ, cứu nạn và sơ tán nhân dân theo phương án đã được huyện phê duyệt.

- Chỉ đạo và tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ; bố trí lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý các tình huống.

- Triển khai thực hiện phương án phòng chống lũ, lụt; rà soát các khu dân cư đang sống ở nhũng vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, triển khai phương án sơ tán nhân dân; thông báo tình hình mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế đi lại trong vùng ngập lũ.

- Có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai cấp độ 1 xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên, sẵn sàng nguồn lực để hỗ trợ các địa bàn lân cận khi có yêu cầu.

- Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện được quyền huy động các nguồn lực sau để ứng phó thiên tai:

+ Lực lượng nòng cốt là Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Trung đội dân quân tự vệ huyện, huy động các cán bộ ban, ngành, đoàn thể huyện, Trung tâm Y tế huyện, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm huy động các loại vật tư phương tiện của cấp huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Ngay đầu mùa mưa bão ký cam kết nguyên tắc với các chủ phương tiện để sẵn sàng trưng dụng phục vụ công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

- Tổ chức thu hoạch sớm cây trồng nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
- Tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán đi và đến. Cắm biển báo, bố trí lực lượng chốt chặn ở những đoạn đường bị ngập sâu, cấm người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập và những nơi có dòng nước chảy xiết và các khu vực nguy hiểm; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức phân luồng, sắp xếp các phương tiện giao thông đang đỗ trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường tỉnh đảm bảo an toàn và an ninh. Cấm các bến đò hoạt động và bố trí lực lượng ứng trực tại các bến đò để kiểm tra việc thực hiện. Cấm người dân vớt củi hoặc hoạt động sinh kế trên sông.

- Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ cho các công trình đang thi công.

- Cho học sinh trong vùng ngập lũ nghỉ học theo thông báo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện.

- Tổ chức cứu trợ cho cá nhân và gia đình bị thiệt hại do lũ gây ra.

- Tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên về diễn biến mưa, lữ, lụt, tình hình thiệt hại và kết quả triển khai đối phó, khắc phục hậu quả; đề nghị chi viện, hỗ trợ về nhân lực, phương tiện từ cấp trên khi cần thiết.

2. Thiên tai cấp độ 2

2.1. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

- Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó thiên tai; huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo quy định.

- Chỉ đạo công tác tổng hợp thiệt hại, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, khôi phục, phục hồi sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, khắc phục ô nhiễm môi trường, khống chế dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai; báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để phục vụ công tác chỉ đạo.

- Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh được huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm của tổ chức, cá nhân trên địa bàn để phục vụ ứng phó thiên tai và cứu trợ khẩn cấp.

- Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh được huy động dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang địa phương và các tổ chức, cá nhân tình nguyện.

- Lực lượng cơ động cứu hộ, cứu nạn cấp tỉnh:

+ Lực lượng Quân đội theo Kế hoạch số 471/KH-UBND Hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 (được UBND tỉnh phê duyệt ngày 27/4/2021) với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh và theo tình hình thực tế để huy động.

+ Lưu lượng thuộc Công an tỉnh, lực lượng Kiểm lâm tỉnh, trang thiết bị đặc chủng của đơn vị phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

+ Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

2.2. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã

Tổ chức thực hiện ứng phó với thiên tai cấp độ 2 xảy ra trên địa bàn theo thẩm quyền; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người đến nơi an toàn; Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.

3. Thiên tai cấp độ 3

3.1. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

- Chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực trên địa bàn theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai cấp bách trên địa bàn.

- Báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

- Trường hợp thiên tai xảy ra trên cấp độ 3 hoặc thiên tai có diễn biến phức tạp nguy cơ cao gây hậu quả nghiêm trọng, phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo.

3.2. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã

Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

4. Thiên tai cấp độ 4

4.1. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Có trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực trên địa bàn theo thẩm quyền triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai khẩn cấp, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

4.2. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã

Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

5. Thiên tai vượt cấp độ 4 (tình trạng khẩn cấp về thiên tai)

Việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

VI. Cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ các cấp các ngành thực hiện phương án

1. Cơ cấu tổ chức, năng lực thực hiện

1.1. Cơ cấu tổ chức

a) Cấp tỉnh: Ban chỉ huy PCTT và TKCN được kiện toàn tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

b) Cấp huyện và cấp xã

Trên cơ sở cơ cấu tổ chức cấp huyện và xã thành lập bộ máy Ban Chỉ huy thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro do đồng chí Chủ tịch làm Trưởng ban và các thành viên là Trưởng các phòng, ban liên quan.

1.2. Năng lực tổ chức điều hành

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh, huyện và xã điều hành thực hiện phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro được tổ chức chặt chẽ theo hệ thống từ cấp tỉnh tới cấp xã. Bộ máy tổ chức có chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động cụ thể, đủ khả năng điều hành hoạt động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống của thiên tai.

Chủ động phòng tránh, cứu hộ sơ tán người, cứu hộ các công trình kịp thời khi xảy ra rủi ro thiên tai; nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân và tái thiết sau thiên tai.

2. Phương án sơ tán tại chỗ, sơ tán tập trung trong tình huống covid diễn biến phức tạp:

- Thực hiện phương châm “4 tại chỗ + 5K + Vacxin”:

+ Lực lượng huy động ứng phó: Tổng lực lượng dự kiến huy động là 24.954 người, trong đó lực lượng quân đội là 3.704 người, Công an là 1.790 người, Y tế là 1.075 người, thanh niên tình nguyện là 6.686 người, Bộ đội biên phòng: 140 người; Dân quân tự vệ địa phương là 3.329 người, lực lượng dự bị động viên 1.980 người, lực lượng các phòng ban huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 4491 người; Hội, đoàn thể 859 người; lực lượng xung kích 900 người.

(Chi tiết tại phụ lục 1 gửi kèm theo)

+ Vật tư, phương tiện, trang thiết bị: Phương tiện phục vụ sơ tán dân: Ô tô các loại 976 chiếc, ca nô cứu hộ, xuồng: 156 chiếc, phao cứu sinh: 3775 chiếc. Phương tiện phục vụ bảo vệ công trình trọng điểm: Máy xúc: 120 chiếc, Ô tô tải: 604 chiếc, xe ủi-xe ban: 30 chiếc, xe bán tải 268 chiếc, máy bơm nước: 65 chiếc, xe công nông 1.437 chiếc....

(Chi tiết tại phụ lục 2 gửi kèm theo)

+ Lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu, ....: Mỳ tôm: 4 tấn và 54.689 thùng, lương khô: 97,85 tấn và 19.277 thùng, gạo: 3.795 tấn, nước uống đóng chai: 88.278 thùng và 1000 lít, muối ăn 7 tấn, bánh mỳ 8.130 cái, bắp (ngô): 778 tấn, thịt hộp 68.588 (hộp). Nhiên liệu: xăng: 10 tấn và 270.018 lít, dầu diezen 74.313 lít, dầu hỏa 28.573 lít. Vật tư: cát: 1.650 m3, đá: 1.355 m3, gạch xây: 3.551.190 viên, 1.770 tấn xi măng.

(Chi tiết tại phụ lục 3 gửi kèm theo)

- Trường hợp ca bệnh xác định tại cơ sở cách ly tập trung của huyện/thị xã/thành phố: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban quản lý cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện/thị xã/thành phố chủ động, phối hợp với CDC, TTYT triển khai các phương án cách ly, khoanh vùng, xử lý ổ dịch tại cơ sở cách ly tập trung theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế; vận chuyển ca bệnh xác định về điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh/cơ sở y tế khác có chức năng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”. Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định được bố trí khu vực riêng, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV 2 và xác lập thời gian cách ly mới cho các đối tượng liên quan.

2.1. Tổ chức sơ tán dân tại chỗ:

- Thực hiện “4 tại chỗ” từng hộ dân (chàng chống nhà chống bão, chòi chống lũ...);

- Phương án tổ chức:

+ Sơ tán theo từng nhóm hộ gia đình.

+ Thời điểm sơ tán (sớm hơn so với điều kiện không dịch bệnh).

- Đảm bảo 5K (trong sinh hoạt tại nhà hàng xóm):

+ Khẩu trang

+ Khử khuẩn

+ Khoảng cách

+ Không tập trung

+ Khai báo y tế

- Xử lý tình huống phát sinh (hỗ trợ y tế khi có tình huống phát sinh);

2.2. Tổ chức sơ tán dân tập trung:

- Địa điểm khu sơ tán dân tập trung: (Chi tiết tại phụ lục 4 gửi kèm theo):
+ Cần phải Kiểm soát người ra vào (ghi danh sách, đo thân nhiệt...)

+ Số lượng đảm bảo giãn cách theo quy định;

- Phương án sơ tán dân: (Chi tiết tại phụ lục 5 gửi kèm theo):

+ Thời điểm sơ tán (sớm hơn so với điều kiện không dịch bệnh)

+ Cán bộ trực PCTT, trực y tế...

+ 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).

+ Đảm bảo hậu cần.

+ Nước uống, lương thực, thực phẩm, vệ sinh.

+ Thiết bị máy phát điện dự phòng... (huy động trong dân).

+ Phun khử khuẩn định kỳ.

3. Nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị

3.1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

- Là cơ quan điều hành thống nhất mọi hoạt động về công tác ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh; là cơ quan thường trực điều phối công tác ứng phó với thiên tai của các cấp, các ngành trong tỉnh với Trung ương.

- Tiếp nhận các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung ương, của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về thiên tai và công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương tổ chức triển khai thực hiện; ban hành các công điện và các văn bản chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành sẵn sàng, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

- Tổ chức trực ban, kịp thời thông tin, cánh báo cho các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn.

- Chỉ đạo, rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai khi xảy ra dịch bệnh Covid-19.

3.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý, đảm bảo sát với thực tiễn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp; Phương án điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến của khí hậu; phân công công việc cụ thể rõ ràng cho cấp xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch bổ sung nhằm đảm bảo đủ nhân lực, trang bị, phương tiện thiết yếu phục vụ cần thiết để có thể huy động kịp thời khi có rủi ro thiên tai xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các chủ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn để đế xây dựng phương án phù hợp với vận hành xả lũ công trình thủy điện, thủy lợi; cập nhật các địa điểm xung yếu, số hộ dân, số dân phải sơ tán, di chuyển đến vị trí an toàn để hướng dẫn người dân chủ động di chuyển khi xảy ra thiên tai. Khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cấp xã.

- Lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán.

- Lập kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án di dời các hộ dân tại các khu vực xung yếu, trong đó tập trung tổ chức kiên quyết di dời những hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất đã được cảnh báo về nơi an toàn trước mùa mưa lũ, thường xuyên rà soát bám sát kế hoạch báo cáo kịp thời trách để xảy ra thiệt hại nhất là thiệt hại về người.

- Thống kê số lượng nhà ở (tạm, kiên cố), diện tích, số hộ dân, nhân khẩu, cơ sở vật chất hạ tầng và tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai, xây dựng phương án cụ thể trong việc tổ chức di dời, sơ tán bảo vệ dân ở vùng chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đáp ứng yêu cầu về phòng chống Covid-19. Kiểm tra rà soát khoanh định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng hoàn thiện phương án phòng tránh và tổ chức thực hiện, cắm biển cảnh báo và thông báo cho nhân dân biết để có biện pháp phòng tránh trong mùa mưa bão. Lập quy hoạch, xác định quỹ đất bố trí các điểm dân cư an toàn và xây dựng kế hoạch di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

- Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

- Tổ chức thực hiện tốt mạng lưới thông tin 2 chiều từ UBND cấp huyện đến UBND cấp xã và nhân dân trong vùng thiên tai bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Thường trực, tổng hợp báo cáo số liệu liên quan đến thiên tai trên địa bàn và kết quả triển khai khắc phục hậu quả do thiên tai cho cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên.

- Tăng cường kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các cơ sở hạ tầng, các loại tài sản, các công trình đang xây dựng, các công trình thủy lợi, thủy điện; nhất là các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn; phối hợp với các chủ đập thủy lợi, thủy điện xây dựng phương án phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão. Có biện pháp cụ thể để khắc phục kịp thời các công trình bị xuống cấp, hư hỏng có thể gây ra mất an toàn trong mùa mưa lũ. Đôn đốc, kiểm tra các xã có kè bảo vệ bờ sông, suối; tiến hành bồi trúc, tu sửa kịp thời những khiếm khuyết các tuyến kè bảo vệ bờ. Chuẩn bị lực lượng, đất, cọc tre, bao tải, dụng cụ... để ứng cứu khi có sự cố mất an toàn xảy ra, đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai.

- Kiểm tra các phương án huy động, bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19; rà soát, xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư phương tiện hiện có đảm bảo đủ cơ số, chất lượng để huy động kịp thời khi có thiên tai.

- Triển khai, vận động nhân dân phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, lòng sông, trước các công trình thủy lợi hồ, đập làm ách tắc dòng chảy, hạn chế đến việc tiêu thoát nước.

- Đảm bảo thông tin thông suốt trong địa bàn quản lý, đặc biệt ưu tiên cho các xã có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra địa bàn, xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với từng loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến đối tượng dễ bị tổn thương, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể; tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; xác định khu vực nguy hiểm; chuẩn bị địa điểm sơ tán khi có thiên tai xảy ra. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra các xã có công trình kè phòng chống sạt lở triển khai công tác kiểm tra, bồi trúc, phát hiện và tu sửa kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây mất an toàn của các tuyến kè bảo vệ bờ. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, đất, cọc tre, bao tải, dụng cụ... để ứng cứu khi có mưa lũ. Đảm bảo cho các công trình phòng chống thiên tai an toàn tuyệt đối khi có thiên tai xảy ra.

- Tổ chức thường trực và tổng hợp thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổ chức khắc phục ngay hậu quả do thiên tai gây ra và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kịp thời theo quy định.

- Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương án đã lập và yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải triển khai công tác phòng chống thiên tai của đơn vị; trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc; tổ chức kiểm tra, rà soát lại lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, rà soát lại phương án sơ tán, kiểm tra và thực hiện công tác đảm bảo an toàn nơi sơ tán đến; Hạn chế, cấm người đi lại trong thiên tai; thông báo cho học sinh tạm nghỉ học tránh bão khi có lệnh của cơ quan cấp trên.

- Tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm có thể xảy ra Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố phát lệnh sơ tán, chỉ đạo các lực lượng được huy động, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia cứu hộ, cứu nạn và sơ tán nhân dân theo phương án đã được huyện, thị xã, thành phố phê duyệt (trong trường hợp phải sơ tán). Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, chốt chặn, an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trước, trong và sau thiên tai; sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó; đảm bảo thông tin liên lạc, kiểm soát tình hình báo cáo cấp trên kịp thời. Đảm bảo lương thực, nước uống, y tế trước, trong và sau thiên tai; ngay sau thiên tai xảy ra tổ chức ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn.

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc phục hậu quả: hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ mất nhà cửa hoặc bị hư hỏng nặng; chăm sóc, điều trị người bị thương; thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử nạn, bị nạn theo quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính Phủ; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục nhà cửa, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, bưu điện, thủy lợi, cơ sở sản xuất, hỗ trợ nông dân khôi phục và tổ chức sản xuất nông nghiệp.

- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại.

- Tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp huyện, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chi viện, hỗ trợ về nhân lực, phương tiện.

3.3. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Kiểm tra địa bàn xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với từng loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến đối tượng dễ bị tổn thương, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai.

- Chuẩn bị địa điểm sơ tán khi có thiên tai xảy ra theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung, tuân thủ Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai. Khu sơ tán cần đáp ứng các yêu cầu: công trình có sức chống chịu với thiên tai, đủ diện tích dãn cách theo quy định phòng chống Covid-19, công trình phụ, thùng/túi đúng rác thải (y tế, sinh hoạt); thiết kế một chiều (quản lý); phương án tách khu cách ly, trạm y tế tại nơi sơ tán; thuận tiện cho việc chăm sóc các đối tượng yếu thế, tiếp tế; nhà ở thông thoáng, dễ vệ sinh khử khuẩn; Đảm bảo thông tin công cộng đến người dân. Tăng cường các giải pháp để bảo đảm không lây lan dịch bệnh khi phải sơ tán, cần bố trí các nhóm người vào nhiều khu hợp lý khác nhau như nhóm F1/nhóm nghi nhiễm, nhóm nguy cơ thấp, không có triệu chứng, sắp xếp ưu tiên cho các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, người có bệnh nền nghiêm trọng, phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, người tàn tật. Đặc biệt lưu ý về các vấn đề về vệ sinh, khử khuẩn, nước sạch và an toàn thực phẩm tại nơi sơ tán. Lực lượng xung kích cũng như người dân cần thực hiện đầy đủ các bước về khai báo y tế; chuẩn bị hóa chất, vật tư y tế dự trữ cho tình huống thiên tai; tăng sức miễn dịch cho cộng đồng Phòng chống Covid-19; chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu sơ tán. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán.

- Các xã có công trình kè phòng chống sạt lở triển khai công tác kiểm tra, bồi trúc, phát hiện và tu sửa kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây mất an toàn của các tuyến kè bảo vệ bờ. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, đất, cọc tre, bao tải, dụng cụ... để ứng cứu khi có mưa lũ.

- Khi có thông tin (dự báo, cảnh báo, thông tin thiên tai đã xảy ra...) sử dụng các hình thức thông tin truyền thông để thông báo cho nhân dân biết để phòng tránh, ứng phó.

- Triển khai, vận động nhân dân phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, lòng sông, trước các công trình thủy lợi hồ, đập làm ách tắc dòng chảy, hạn chế đến việc tiêu thoát nước.

- Khẩn trương thực hiện đầy đủ các công điện, văn bản chỉ đạo của cấp trên theo dối diễn biến thông báo cho nhân dân chủ động đối phó với mọi tình huống; chủ động thực hiện phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án đã xây dựng; rà soát các nhà yếu, các cây xanh để tiến hành chằng chống và chặt tỉa cây cối; tập hợp lực lượng xung kích, chuẩn bị vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó.

- Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, phổ biến cho người dân trên phương tiện thông tin đại chúng (hệ thống truyền thanh, mạng di động, facebook, zalo, ....) để người dân chủ động phòng tránh hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Đối với các xã được cảnh báo, dự báo, xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã triển khai ngay các phương án ứng phó đã lập phát lệnh sơ tán, trực tiếp chỉ huy công tác sơ tán, huy động lực lượng xung kích trên địa bàn. Tổ chức sơ tán khẩn cấp tất cả các hộ dân sống trong vùng nguy cơ ảnh hưởng thiên tai nhất là các hộ dân sống gần bờ sông, suối, vùng có nguy cơ bị trượt, sạt lở đất, gần các vách taluy đến vị trí an toàn với phương châm “cứu người trước, cứu tài sản sau”.

- Đối với các xã, phường xảy ra ngập úng: Chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch mùa màng đã đến kỳ thu hoạch (nếu có); gia cố bờ bao, có biện pháp bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sản xuất trên địa bàn di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

- Hình thức sơ tán: Người dân tự đi sơ tán là chính; sơ tán tại chỗ, sơ tán từ nhà tạm, nhà bán kiên cố sang nhà kiên cố, sơ tán vào các công sở, cơ quan, đơn vị..., ưu tiên sơ tán trước cho người già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh. Đặc biệt chú ý đến người dân sống trong các nhà tạm, không kiên cố, khu vực thấp, gần sông, suối, vách ta luy, sau hạ du các hồ chứa để phòng bão mạnh, siêu bão kết hợp mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Người sơ tán phải mang theo nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng trong thời gian sơ tán; tuân thủ quy định trong phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ + 5K.

- Tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn y tế, môi trường, thú y ... triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, dập dịch kịp thời, tránh không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.

- Phối hợp với các lực lượng tăng cường của cấp trên tiếp tục công tác ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn; huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo yêu cầu của cấp trên để kịp thời ứng phó và cứu trợ khẩn cấp.

3.4. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Cung cấp số liệu khí tượng thủy văn kịp thời cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN phục vụ công tác điều hành; dự báo, cánh báo, thông báo kịp thời về tình hình diễn biến thời tiết, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đặc biệt là cảnh báo sớm các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt trên địa bàn tỉnh cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp tỉnh, cấp huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - truyền hình cấp huyện để thông báo đến nhân dân trong tỉnh.

3.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát, cập nhật, bổ sung Kế hoạch ứng phó thiên tai khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả trong điều kiện sự hỗ trợ bên ngoài gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực cách ly do dịch bệnh và dự kiến nơi sơ tán dân do thiên tai;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.

- Kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp xử lý bảo đảm an toàn các công trình phòng chống thiên tai, công trình thủy lợi. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, chỉ đạo việc di dân ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra sạt lơ, lũ quét đến nơi an toàn. Tham mưu chỉ đạo kịp thời các phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra; đôn đốc tổng hợp, báo cáo về thiệt hại và những diễn biến của thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng vùng để hạn chế thiệt hại và chủ động khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả. Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng Luật Thú y. Có phương án dự trữ thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ở những địa bàn xung yếu, vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, thiên tai nhằm kịp thời dập tắt các ổ dịch bệnh phát sinh.

- Tổng hợp tình hình thiệt hại về nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản. Thống kê diện tích lúa, hoa màu bị đổ ngã; diện tích cây công nghiệp bị úng ngập; diện tích đất canh tác bị xâm lấn, xói lở; gia súc, gia cầm bị chết... Đánh giá thiệt hại kênh mương, hồ chứa nước, đập dâng, trạm bơm, kè chống sạt lở bờ sông; diện tích nuôi trồng thủy sản; đề xuất phân bổ lúa giống cho nông dân, kinh phí khắc phục, tu sửa hệ thống kênh mương, hồ đập, khôi phục trạm bơm phục vụ sản xuất. Triển khai công tác tiêu độc, khử trùng chuồng trại, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, không để phát sinh dịch bệnh.

- Lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước bị xuống cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa. Kiên cố hóa kênh mương, nâng cấp, tu bổ hệ thống kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội không để lũ lụt gây xói lở, thiệt hại.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, đôn đốc các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó từng cấp độ rủi ro thiên tai. Kiểm tra công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Đầu mối điều phối các quan hệ và phối hợp giữa các cấp, các ngành trên địa bàn trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức công tác trực ban của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo quy định.

- Phân công lãnh đạo Sở, lãnh đạo các chi cục, phòng ban chuyên môn xuống các địa bàn chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất ổn định đời sống nhân dân.

- Đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thực hiện việc di dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn.

- Chỉ đạo công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, tổ chức thủy lợi cơ sở:

+ Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức vận hành công trình thủy lợi an toàn, triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi; kiểm tra, đánh giá việc vận hành điều tiết hệ thống các hồ chứa trên địa bàn quản lý; rà soát, lập, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ theo quy định. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương án ứng cứu khi có thiên tai xảy ra gây đổ vỡ công trình. Bố trí cán bộ theo dõi các công trình có hư hỏng, đặc biệt đối với các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố phải cử cán bộ phụ trách thường xuyên nắm bắt thông tin để kịp thời xử lý khi sự cố xảy ra.

+ Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn cụ thể, chi tiết sát thực tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nước do yếu tố chủ quan gây nên.

- Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong ngành thực hiện các nhiệm vụ: Dự phòng đủ các loại giống, vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, hướng dẫn nhân dân chủ động gieo mạ dự phòng cho các vùng trũng. Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng Luật Thú y; tăng cường kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các loại bệnh dịch không để lây lan.

3.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu cách ly tập trung, các bệnh viện.

- Duy trì nghiêm chế độ trực ban, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn tỉnh; rà soát phương án cứu hộ, cún nạn trong các tình huống thiên tai; trong đó cần chú trọng các khu vực trọng điểm, xung yếu để kịp thời tham mưu xử trí khi thiên tai xảy ra; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai gây ra.

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các ngành, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, thiên tai xảy ra trong từng tình huống.

- Khi có dự báo thiên tai xảy ra tổ chức thường trực rà soát lại Kế hoạch hiệp đồng công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, ứng phó cho các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường; triển khai bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó, xử lý tình huống khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực trọng điểm; thực hiện công tác ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn thiên tai trong điều kiện có thể, theo kế hoạch hiệp đồng đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Phương án cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn ứng với từng loại hình thiên tai, tình huống, cấp độ thiên tai để tổ chức thực hiện hiệu quả khi có thiên tai xảy ra; bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố, rà soát thống kê các phương tiện vật tư cần thiết phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí phương tiện, lực lượng sẵn sàng, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, các đơn vị thuộc Quân khu, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn để tham gia cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết, bảo đảm sát với thực tế của từng vùng, khu vực trong tỉnh và phù hợp với diễn biến thiên tai, sự cố, tai nạn; chủ động phòng ngừa, ứng phó, giải quyết tốt hậu quả trong mọi tình huống.

- Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập PCTT và TKCN, đặc biệt xây dựng lực lượng tại chỗ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

- Bảo dưỡng vật tư thiết bị, vận hành phương tiện để chủ động ứng phó bão lũ; lập kế hoạch trang bị, bổ sung phương tiện, vật tư thiết bị. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực của các cấp chính quyền và Bộ, ngành để tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tìm kiếm người bị nạn, sơ cấp cứu và đưa về cơ sở y tế điều trị; cùng thanh niên xung kích, dân quân tự vệ địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, làm nhà ở tạm, ổn định đời sống và sản xuất.

- Khi có lệnh huy động chi viện, hỗ trợ nhanh chóng huy động nhân lực phương tiện, vật tư để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo đơn vị cơ sở khảo sát chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật chất, phương tiện, trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân từ các vùng dịch về địa phương khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa phương.

3.7. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Tìm kiếm cứu nạn khu vực biên giới; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, thiên tai xảy ra.

- Khi có dự báo thiên tai xảy ra trên khu vực biên giới, chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; thực hiện công tác ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo Kế hoạch hiệp đồng công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khu vực biên giới xây dựng Phương án cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn ứng với từng loại hình thiên tai, tình huống, cấp độ thiên tai để tổ chức thực hiện hiệu quả khi có thiên tai xảy ra; là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn khu vực biên giới; bố trí phương tiện, lực lượng sẵn sàng, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các huyện, xã khu vực biên giới, các đơn vị thuộc Quân khu, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn để tham gia cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết, bảo đảm sát với thực tế, phù hợp với diễn biến thiên tai, sự cố, tai nạn; chủ động phòng ngừa, ứng phó, giải quyết tốt hậu quả trong mọi tình huống.

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khu vực biên giới tìm kiếm người bị nạn, sơ cấp cứu và đưa về cơ sở y tế điều trị; cùng thanh niên xung kích, dân quân tự vệ địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, làm nhà ở tạm, ổn định đời sống và sản xuất. Phối hợp thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai khu vực biên giới.

3.8. Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quản lý giao thông kiểm tra, xử lý bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân khi có thiên tai. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để ứng cứu và xử lý kịp thời khi các công trình giao thông bị hư hỏng.

- Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các phương tiện giao thông hoạt động trên sông và vùng lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý, đăng ký đăng kiểm phương tiện đường thủy, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho người và phương tiện. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng liên quan kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn tại các bến thủy, bến khách ngang sông.

- Có phương án huy động phương tiện vận tải đường bộ phù hợp với địa hình khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai và phải đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ; đánh giá thiệt hại các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất hỗ trợ khắc phục thiên tai.

- Chỉ đạo duy tu sửa chữa những đoạn đường bị sạt lở, các cầu, cống bị hư hỏng, đảm bảo giao thông bước đầu cho người và phương tiện. Đối với đoạn đường nguy hiểm, tổ chức cắm biển cảnh báo cho người và phương tiện biết để chủ động phòng tránh; lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống tỉnh lộ, quốc lộ được ủy thác quản lý sau thiên tai.

- Triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông vận tải trước, trong và sau thiên tai. Phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương chốt chặn các đoạn đường các khu vực nguy hiểm.

- Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố quản lý nắm bắt toàn bộ phương tiện vận tải đường bộ về số lượng, vị trí tập kết phục vụ cho công tác ứng cứu, giải tỏa hành khách khi có thiên tai. Chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông đường bộ làm tốt công tác bảo đảm giao thông trên các tuyến đường; có kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện để thường trực đảm bảo giao thông tại các vị trí thường bị ngập lụt, sạt lở đất trên các tuyến đường quan trọng.

3.9. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kiểm tra thực tế khu vực có thiên tai xảy ra; hướng dẫn khắc phục hậu quả lũ lụt, vệ sinh môi trường đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân khi có thiên tai.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý các cá nhân đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản vi phạm các quy định của Luật phòng chống thiên tai.

- Phối hợp với cơ quan truyền thông phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình huống và biện pháp ứng phó khi xảy ra sụt đất, động đất.

3.10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt tới tất cả các địa phương, người dân trên toàn tỉnh đáp ứng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phù hợp với diễn biến thiên tai và nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai khi cần thiết.

- Phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thông tin lập thời thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân trong tỉnh biết và chủ động phòng, tránh an toàn bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid- 19 và thực tế tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp.

3.11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các sở, ngành địa phương tham mưu UBND tỉnh cân đối, phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các dự án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.12. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời hỗ trợ khẩn cấp, cứu đói cho nhân dân, cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ kinh phí để khắc phục phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

3.13. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự khi xảy ra sự cố, tai nạn do thiên tai gây ra nhất là tại các công trình trọng điểm; bảo vệ tài sản của Nhà nước, nhân dân và các doanh nghiệp khi có rủi ro thiên tai xảy ra; bố trí lực lượng phương tiện thường trực 24/24 giờ để sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải giải tỏa kịp thời hành khách, đảm bảo giao thông thông suốt; đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, chốt chặn các tuyến đường và các khu vực nguy hiểm; phối hợp cùng chính quyền cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, chống âm mưu phá hoại hồ, đập, đê điều.

- Chuẩn bị lực lượng xuồng máy phục vụ công tác kiểm tra chỉ đạo của tỉnh. Lập phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân tại các điểm nút giao thông tắc nghẽn, các khu vực bị ngập lụt nặng.

3.14. Sở Công Thương

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành quản lý dự trữ đủ lương thực, xăng, dầu, muối và các nhu yếu phẩm khác; bố trí các điểm bán hàng phù hợp để đảm bảo cung ứng thuận tiện cho nhân dân khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra.

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh xây dựng, trình duyệt phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định tại Điều 25 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa để triển khai thực hiện; chỉ đạo chủ đầu tư các dự án công trình thủy điện đang thi công có phương án đảm bảo an toàn cho công trình tránh các nguy cơ rủi ro gây mất an toàn cho công trình ảnh hưởng đến dân sinh kinh tế khu vực đầu mối và hạ du công trình;

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Gia Lai triển khai Phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống, mạng lưới điện kịp thời xử lý các sự cố điện để phục vụ đời sống và sản xuất.

3.15. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chi hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp cho gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội và các loại hình cơ sở khác trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở cơ sở theo đúng quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Riêng đối với các tỉnh, thành phố đã, đang và có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh Covid-19 cần chủ động lên phương án, kịch bản chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội một cách linh hoạt, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về kỹ năng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là các hoạt động lồng ghép hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Huy động nguồn lực tại chỗ cứu trợ kịp thời cho người dân, ổn định đời sống trước, trong và sau thiên tai; hướng dẫn nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến.

3.16. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các nhà trường tích cực tuyên truyền biện pháp phòng chống và ứng phó với thiên tai thông qua các giờ ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn giảng dạy trong các giờ học chính khóa nhất là tại một số huyện, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

- Thực hiện sửa chữa, nâng cấp trường học sau thiên tai. Ưu tiên nâng cấp trường học đối với vùng trũng, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai.

- Triển khai công tác phòng chống thiên tai cho các công trình, cơ sở giáo dục. Phối hợp với huyện, thành phố sử dụng cơ sở giáo dục đào tạo làm nơi sơ tán nhân dân khi cần thiết.

- Thông báo kịp thời cho các trường học trên địa bàn tỉnh khi có lệnh cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ học phòng, tránh thiên tai.

3.17. Sở Y tế

- Chuẩn bị đủ vật tư, cơ số thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng vệ sinh môi trường và các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân. Triển khai khám chữa bệnh cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai; cung cấp thuốc chữa bệnh, thuốc tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời không để dịch bệnh xảy ra. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh ưu tiên triển khai tiêm vắc-xin cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

- Củng cố kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, đội phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường; thông báo số máy thường trực ở bệnh viện tỉnh, huyện và các khu vực khi có thiên tai xảy ra; đảm bảo khám, chữa và cấp cứu trong mọi tình huống.

- Tổ chức tập huấn cho các đội vệ sinh phòng dịch bệnh và làm sạch môi trường, đội sơ, cấp cứu ở cả tuyến tỉnh và tuyến huyện

3.18. Sở Xây dựng

- Kiểm tra các chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai Phương án phòng chống thiên tai cho các công trình nhất là các công trình đang thi công dở dang, các nhà cao tầng, tháp cẩu, cây xanh,....

- Đánh giá thiệt hại các trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, kho tàng, nhà máy,... theo lĩnh vực quản lý ngành; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục.

3.19. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, tăng thời lượng cung cấp thông tin, dự báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai nhanh chóng, kịp thời, chính xác; hướng dẫn người dân ứng phó với các sự cố có thể phát sinh khi thời tiết xấu hoặc thiên tai bất thường xảy ra để nhân dân biết và chủ động phòng, tránh đạt hiệu quả. Thực hiện chế độ phát tin cảnh báo, thông báo, truyền tin khi xảy ra thiên tai theo quy định.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác PCTT và TKCN; đảm bảo thực hiện việc truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai theo quy định;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các bản tin, chương trình nhằm phổ biến rộng rãi kiến thức, kỹ năng chuẩn bị, ứng phó và khắc phục với từng giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai cho tất cả cộng đồng dân cư theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, thông tin nội dung tài liệu tuyên truyền nêu trên đến với người dân vùng dân tộc thiểu số bằng tiếng Bahnar, Jrai.”

3.20. Điện lực Gia Lai

- Lập phương án cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong thời gian thiên tai, nhất là khi có mưa lũ xảy ra, thực hiện thông báo kế hoạch cắt điện cho từng khu vực, từng tuyến đường dây, trạm biến áp theo mức nước (cos nước) để nhân dân biết, chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư dự phòng và nhân lực để khắc phục nhanh các sự cố, hư hỏng của hệ thống lưới điện. Tổ chức kiểm tra hệ thống cung cấp điện, đặc biệt là các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở gây sự cố để có biện pháp khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ; chuẩn bị phương án đảm bảo duy trì cung cấp điện cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt như: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bệnh viện, trụ sở Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện, thành phố.

3.21. Công ty Thủy điện Ia Ly, Công ty Thủy điện An Khê- Ka Nak và các Chủ đập thủy điện khác trên địa bàn

Thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San và lưu vực Sông Ba được Thủ tướng Chính phủ và các quy trình vận hành hồ chứa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Khẩn trương xây dựng, trình duyệt phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định tại Điều 25 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa để triển khai thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp trong việc triển khai phương án đảm bảo an toàn hạ du thủy điện khi tiến hành xả lũ. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã vùng hạ du đập tuyên truyền phổ biến kiến thức về vận hành xả lũ, các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn.

3.22. Cục Thống kê tỉnh

Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, tổng hợp lập báo cáo đánh giá thiệt hại nhanh chóng, kịp thời và chính xác báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để để có biện pháp hỗ trợ kịp thời đảm bảo đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

3.23. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các ngành liên quan

- Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra theo lĩnh vực mình phụ trách. Chủ trì, phối hợp cùng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các Sở, ngành liên quan lập Đoàn kiểm tra công tác PCTT và TKCN tại một số huyện, thị xã, thành phố theo lĩnh vực mình phụ trách.

- Các Sở, ngành, đơn vị theo lĩnh vực quản lý đánh giá, thống kê thiệt hại do thiên tai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 03 ngày khi kết thúc thiên tai, các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo thiệt hại về Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

3.24. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức cứu trợ, phân phối hàng, tiền cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

3.25. Các tổ chức, cá nhân

Thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình rủi ro thiên tai, chủ động phòng, chống; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng để tham gia vào công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai khi được sự huy động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp.

VII. Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại theo nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

VIII. Nguồn lực thực hiện

1. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng khái toán để dự trù kinh phí cho các hoạt động phi công trình, công trình, dự trữ vật tư nguyên liệu, mua sắm trang thiết bị và các khoản chi tiêu cho hoạt động theo Phương án Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hàng năm.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn vốn thực hiện Phương án Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân cấp huyện từng năm.

- Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Phương án Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Nguồn lực thực hiện

- Kêu gọi sự hỗ trợ của Trung ương, các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và sử dụng ngân sách tỉnh: đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, thủy lợi, thực hiện dự án di dời dân, triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Cân đối Ngân sách được giao các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn: đầu tư, mua sắm các phương tiện, trang thiết bị PCTT và TKCN theo phương châm “4 tại chỗ”, trang bị những điều kiện cần thiết phục vụ công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

- Lồng ghép nguồn kinh phí từ các dự án khác thực hiện hoạt động phòng chống giảm nhẹ thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu.

- Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho dự án phòng chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu.

- Sử dụng hiệu quả Quỹ Phòng chống thiên tai theo quy định của Chính phủ và của tỉnh trong phòng chống và ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

IX. Chế độ thông tin, báo cáo

- Các Sở, ngành, đơn vị tỉnh và huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Nội dung, chế độ báo cáo và kiểm tra kết quả báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch và Đầu tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 hướng dẫn thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện lập báo cáo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gửi về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo Trung ương theo quy định.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ số 24 đường Quang Trung, thành phố PleiKu.

Điện thoại: (0269) 3824352, Fax: (0269) 3872749

Thư điện tử: ccthuyloitsgialai@.gmail.com

X. Tổ chức thực hiện

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Phương án này để tổ chức thực hiện; hàng năm rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai và các đặc điểm loại hình thiên tai có thể xảy ra sát với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện đồng thời gửi về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời.

- Giao Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra đôn đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện phương án này./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHU LUC 1
LUC LUQNG DU KIEN HUY PONG UNG PHO

Hg dn Ung phé thién tai theo cdp dg riii ro trong diéu kién dich bénh Covid-19 trén dia ban tinh Gia Lai)

¥ HUYEN, THI XA, THANH PHO :
ap : , - == — - - : 3 Tong
STT tinh Ayun la Grai Plc | Pak | Chu la Pa Chu | Chu Kban An | bik |Mang Pleikuy Pht | Kong | Kréng | Chu B
Pa Co | Po | Prong Sé | Puh €| Khé | Poa Yang thién | Chro | Pa | Pah T |
| |Quén sy 2013| 40 | 80 | 150 [420| 191 |20 20 |20 | 20 |120| 370 | 120 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3704
2 |Cong an 54 194 100 | 143 | 52 20 313 | 3 183 | 59 68 34 100 | 145 | 30 190 [ 75 | 1790
3 (Y 34 101 30 (104 | 32 22 | 220 | 10 34 35 27 70 152 | 31 63 110 | 1075
4 200 | 683 50 | 630 | 260 995 | 251 240 | 830 | 290 270 947 50 420 | 570 | 6686
Thanh nién tinh nguyén
5 : 11 36 160 5 385 12 33 642
Hoi chir thap do 7 7 ?
6 [Dan quan, Ty vé dia 1629| 100 [ 100 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 3329
phuong
3 2
? Bo d6i bién phong 80 e . o
8 |Luc lugng du bi dong 110 | 110 1O | 110 ( 110 (110 110 | 110] 110 110 | 110 110 110 110 [ 110 110 | 110 | 1980
vién 110
Luc lugng cac phong
g || ORI R CAC R 390 16 | 142 1958 235 | 225 | 100 | 23 | 90 | 1160 | 152 | 4491
nghiép trén dia ban
huyén
3
10 Hoi ndng dan 211 &
[ : 50 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 900
Luc lugng Xung kich
Tong 3882| 599 | 1318 | 1010 [1557| 846 |322 | 2201 | 713 | 2421 | 713 | 1803 | 956 | 840 |1932| 481 | 2125 | 1220 24939








PHU LUC 2
PHUONG TIEN, TRANG THIET BI DU KIEN HUY PONG

\ong dn U}?g pho thién tai theo cd}) do rui ro trong diéu kién dich bénh Covid-19 trén dia ban tinh Gia Lai)

STT

L R —

oo =1 o b B

10

11
12

4

13

Ayun Pa
la Grai
Puc Co
bak Po
Chu Prong
la Pa

Chu Sé

Chu Puh

Kbang

An Khé
Dik Poa
Mang Yang
Chu Pah

PIA
PHUONG

Phivrotig tiin phye vu 5ot din Phwong tién phuc vu .I:;):éo vé cong trinh trong
diém
R Phao
ciru LAoa A May Xe May Xe
Xe | Xe< Xe 16 | Xe 25- Xe> | CaNd Yoiiling | aiak cam | Miy | Ot di-xe | ban | bom | cong
may |16 chd| ché |29 chd |29 cho [ciru hd = tay, bo| xitc tai ) , R
a0 dam ban tai | nwée | nong
phao
9 2 3 2 | 290 4 | 9 3
226 17 209 9 7 267
5 11 6 292 9 30
6 | 2 110 5 53 23
10 300 4 11 55
10 123 611 32 6 41
1350 40 14 100 47 1 1 548
5 8 1 60 | 15 | 4 6 90
528 8 76 3 286 33 22 93 4 42 4
55 48 219 19 21
15 | 75 19
8 2 80 1 9 2 55
28 6 §F 75 17 | 28 75

Ghi chu

B¢ phao : 1 chiéc;
May phat dién : 29
chiéc: Nha bat trung
doi 24m?2 : 3 bo ; Nha
bat tiéu doi 15m2: 3
bd; cude, rua,xéng, Xa
beng...: 675 cai; may
cwra cam tay : 6 cai








Ph tién ph 40 v¢ cong trinh t
Phwong tién phuc vu so tin din Bl o LhL .t;ao i
! diém
| Phao |
ctru Loa A Miy | Xe | May [ Xe Ghi chu
Xe< | Xe 16 [ Xe 25-| Xe> | CaNé Xudas | sniih cam | May | Ot fexe| o | o | i
16 chd| chd |29 chd|29 chd|ciu ho g tay, bo| xic | tai |
a0 . ban tai nuée | nong
dam
phao |
14 |PleiKu 1 70 70 155 23 23 _
. TN
15 |KongCho Ro I 168 01 méy phat dién; 02
nha bat
: 20 mdy phat dién: 35
16 Krong Pa 13 12 2 3 109 6 93 1 nha bat, 43 cua, cudc.
xéng 1050 cai
17 [Phu Thién 24 138 175 19 580
Ca né ciru ho,
Bo chi huy O t cdc loai xuf'ing
18 QS tinh 173 9 498
) O t6 céc loai S fu'u ho,
Tong phwong tién| 1878 xuong 3775 | 80 120 | 604 30 268 65 | 1437
976 156

2








PHU LUC 3
QNG HOP DU TRU VAT TU, LUONG THU'C, NUGC UONG, NHU YEU PHAM THIET YEU

I it

STT

[B=]

(5]

wn

10

12

(thliing)

Ayun Pa 134
Ia Grai 3420
bire Co 1000
Piak Po 113

Chu Prong| 200

la Pa 542

Chu Sé 13714

Chu Puh 3350

Kbang 3318

AnKhé | 9.710

Pik Doa 4
(tdn)
Mang " | . 3000

Yang

‘ /Lwo‘ng

kho
(thiing)

23
890

95855
(kg)

750

483

7750

(tdn)

600

Gao

3.41
2430

n
2

i
~

547

20

(tin)

Nudce
ubng
déng chai
(thung)

690
1570
1000

252

2638

19401

1000
(lit)

3000

Mubi

in

(Tén)

Béinh
my

(céi)

8130

Bﬁp
ngo

(tdn)

Thit
hop

(hop)

68588

NHIEN LIEU
Diu z
Xiing i Diu hoa
(1it) (lit) (lit)
600 600 452
11400 2520 | 7700
860
240
4500 4500
550 550
206520 | 31630
6200
12550 8570 | 2668
1200 630 315
10
(tin)
1200 600

Ton lop

(tdm)

2700

130

77280
400

4530
(m2)

1293

160

VAT LIEU

Cat
(m3)

910

740

Pa

(m3)

410

300

Gach xiy

(vién)

131010

35900

Hang hoa khac

Thude khir triing: 15kg; vién
loc nude: 4000 vién: Nha bat
tidu doi 15m2: 10 b

Thube va dung cu y té cin
thiét di kem

Thube khir triing 185 lit:
thube loc nude 100 vién

200 tdm bat: 800 day thirng
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FEy '.‘ > ,JIM-jf.'}n

Chuw Piih

PleiKu

Kon Cho
Ro

Kring Pa

Phi Thién

Tong cong

'Eﬁbng}

1050

6000
2247

4449

4464

54.689
thiing va
4 tin

Luwong
khd
(thung)

6000

2780

19.277
thiing va
97.85 tén

LUONG THUC, THUC PHAM -
Nude | Mudi | Banh
Gao £ g
uong in my
déng chai
@ny | 8 | ey | ey
27 2300
10 6000
15,4 280
266,94 | 8898 1,78
332 17746
88,278
3.795 | thangva | 7 [8.130
1000 lit

Bip
ngo

(tin)

778

Thit

hdp

(hép)

68.588

NHIEN LIEU

1050

12000
2800

5041

4407

270.018 lit
vid 10 tin

A

Pan Diu hoi
diezen

(lit) (lit)

1050 530
12000 6000
4200 2100
2522 3886
4941 3822
74313 | 28.573

Ton lgp

(tdm)

5000

6305

1908

95.588

VAT LIEU
Cit Pa
(m3) | (m3)
1.650 | 1.355

Gach xiy

(vién)

3385000

3.551.910

Hang hoi khic

150 ro da: 15000 bao tai

1770 tin xi mang:3995m2 bat

- 200 tdm bat: 800 diy thimg:
150 ro da: 15000 bao t&i: 1770
tén xi mang:3995m2 hat

- cic dung cuy, trang thiét bj,
thude men, khiu trang y té
cho céc dia diém so tan dan. y
té dia phuong lén

ké hoach huy déng vii chudn

bi

28]

w







PHU LUC 4

TONG HQP PIA PIEM PHUC VU SO TAN DAN
(Kém theo Phuong an Ung phé thién tai theo cdp dg riii ro trong diéu kién
dich bénh Covid-19 trén dia ban tinh Gia Lai)

18]

2

Xa la Rto

Phutng Cheo Reo

Phuong Hoa Binh

Phuong Poan Két

Phuong Song Bo

Ia Grai

Xid la Sao

Xdla Yok

Xai la la Hrung

=

Tén dia diém

Diém Trudng Miu gido Bon Hoang,
xa la Sao va Truong THCS Lé Loi

Tru so UBND xa
Tru s¢ UBND phudng

Tru s6 UBND phudng va Truong
THPT Ly Thudng Kiét

Trudng Tiéu hoc Nay Der, Truong
Mau gido Bon Ama Djuong

Tru sé UBND phuong, Truong
THCS trin Hung Dao

Trudng THCS Tén Bire Thing
Truso UBND xa
Truong THCS Phan Bgi Chéu

Tru sé UBND xd la Yok

Trudong THCS Hoang Van Thu

Trudmg THCS Nguyén Binh Khiém

Maé td quy md, Kkét ciu

Nha 2 ting gém 10 phong hoc

Nha 2 ting gom 10 phong

Nha 2 ting gém 20 phong

Nha 2 ting gbm 20 phong va Nha 3 ting

18 phong

Nha 2 ting gdm 30 phong hoc

Nha 2 téng gdm 16 phong va 30 phong

hoc

- Nha 2 téng: 10 phong.
- Nha cip 4: 8 phong
- Nha 2 tang: 16 phong
- Nha cép 4: 6 phong
~ - Nha 2 tang: 10 phong
- Nha cﬁp_{l 8 phong

;Nt!ﬁ 2 tﬁn'g: 14 phong
- Nha cap 4: 9 phong
- Nha 2 tang: 10 phong.
- Nha ¢ép 4: 9 phong.
- Nha2 thng: 10 phong.
- Nha cap 4: 10 phong.

Pénh gia chit lwgng dim bio so
tan dén

Pam bao so tan an toan véi thién tai
xay ra

Pam bao so tan an toan voi thién tai
_ Xay ra

Pam bao so tan an toan véi thién tai
xay ra

Pam bao so tan an toan vaoi thién tai
Xay ra

Pam bao so tan an toan voi thién tai
xay ra

Pam bao so tan an toan vai thién tai
xay ra

Pam bio so tén 4n toan véi bio cép

15 trg lén

Pam bao so tan 4n toan véi bio cap
15 tré Ién

Pam béo so tan an toan véi bao cip
15 trg lén

Pam béo so tén 4n toan véi bio éz‘tp
15 trdr 1én

Pam béo so tan an toan voi bdo cap
15 tro 1én

Pam béo so tan 4n toan véi bao cip
15 tro lén

S6 lwgng ngudi co thé
so tan dén
(ngudi)

150

9670
400

500
400

450

400

400








“':Xé la Ba

X4 la Péch

Xi la Chia

XdlaO

X4 la Krdi

Xa la Khai

XilaTo

Xi la Dé_r

Xd la Grang

Truemg THCS Nguyén Chi Thanh

Tén dia diém

Tru s¢ UBND xa
Tru sé UBND xi la Ba
Truémg THCS Nguyén Dinh Chiéu

Tru S¢ UBND xa

Trudng THCS Lé Hong Phong

Tru so UBND xd
Truomg THCS Chu Vin An

Tru s6 UBND xi
Truomg THPT A Sanh

Tru so UBND xa

Truémg THCS Hoang Hoa Tham

Trusod UBND xa
Trudmg THCS Nguyén Du

Tru s UBND xi
Trudng THCS Phan Binh Phing

Tru s UBND xd la Griing

M6 ta quy mé, két ciu

- Nha 2 tang: 16 phong
-Nha cip 4: 11 phong

- Nha 2 téng: 16 phong.

- Nha 2 ting: 11 phong
- Nha ciip 4: 9 phong
- Nha 2 téng: 12 phong
- Nha cép 4: 8 phong
- Nha 2 téng: 12 phong
- Nha cdp 4: 12 phong
- Nha 2 tang: 6 phong,
- Nha cép 4: 10 phong.
- Nha 2 ting: 12 phong
- Nha cép 4: 14 phong
- Nha 2 ting: 10 phong
- Nha céip 4: 10 phong
-Nha2 téng: 10 phong
- Nha cép 4: 12 phong
- Nha 2 tang; 14 phong
- Nha cép 4: 10 phong

- Nha 2 ting: 9 phong
- Nha cap 4: 9 phong

- Nha 2 ting: 8 phong.
- Nha cép 4: 4 phong.
- Nha 2 téng: 14 phong
- Nha cép 4: 11 phong
- Nha 2 tfing: 10 phong
- Nha cép 4: 8 phong

- Nha 2 ting: 12 phong
- Nha cdp 4: 8 phong
- Nha 2 téng: 8 phong.
- Nha cp 4: 5 phong
- Nha 2 téng: 10 phong
- Nhacdp 4: 11 phong

Pinh gid chit lwgng dim bdo so
tan din

Bam béo so tan 4n toan vai bio cip
I5 tré Ién

Dam béo so tén 4n toan véi bio cép
15 trér lén

Pam béo so tin 4n toan véi bio c_ép
15 tré [én

Dam bao so tén an toan vai bio cip
15 tré lén

Dam béo so tan 4n toan véi bao cép
15 trdr 1én

Pam bio so tén 4n toan véi bao chp
15 trér Ién

Dam bao so tén én toan vai bao cip
I5 tro lén

Bam bao so tén 4n toan véi bio cip
15 tré lén

Dam bao so tan an toan véi bio cip
15 tré lén

Dam bdo so tén an toan véi biao cép
15 trd lén

Dam bao so tan 4n toan véi bio cip
15 trg 1én

Pam bao so tan én toan véi bio cip
15 tré 1én

Pam bao so tin én todn véi bio cip
15 trgr [én

Dam bao so tén 4n toan véi bio cip
15 tro lén

Bém bao so tén n toan vai bao cip
_ 15 trg 1én

Dam bao so tén 4n toan véi bio cip
15 trd 1én

| Pam bao so tan 4n toan véi bao cép

15 tré 1én

S6 lwgng ngudi cé thé

so tan dén
(nguaoi)

600

450

500

500

400

400

300

400
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wn

v

.1
1.2

1.3
1.4

la Kriéng

3 xa Bién giai

X la Kla, thi trin Chu
Ty

Xi la Dok, la Din, la
Lang
bik Po
Xd Ya Hai
Lang To S6
Lang Bung
Lang mong |
Léng Groi

Xa Phti An

Tén dia diém

Thon Gia Lam

Thén Thanh Tén

" Thén Thanh gido

TDP 9/ Chu Ty

TDP 2/ Chu Ty

TPD 5/ Chu Ty

TDP 8/ Chu Ty

Lang O/ la Dom

TDP 7/ Chu Ty
Thon la Tang/ [a Kla

Lang Sung Kt

Nha réng lang Tor S6
Nha réng lang Bung
Tru so UBND x4 Ya Hoi
Nha rong lang Groi
Trudng Tiéu hoc Dong Da '

Mb ta quy md, két cAu

Nha 02 ting, 08 phong

. NmCTrs
_ 02tang 24 phong.
Nha kho, nha méy ché bién

Bén xe Pirc Co

Trudng Quang Trung
02 ting 28 phong
Hi trudng, tru s UBND huyén va
Ban, nganh huyén

02 téng 45 phong

Tru s& Huyén ay, Trudng Lé-Haén,
Truong N§i tria;02 ting 60 phong

Tru sé Ban CHQS huyén, UBND thi
trin, Nha nghi Hong Phuong, Thiy Bé;

02 tang; 38 phong
Truomg PHTH nguyén Truéng T6; Nha
- 02 _t?mg; 18 phong;
Nha CT 72; Nha 02 tang, 20 phong.
_Tru s Cong an huyén;
03 tang; 25 phong
- Nha CT 745
02 ting, 20 phong.
Tru sé UBND x4, TT
Nha 02 téng; 12 phong

Tru s& UBND xa, Céac truong hoc

Dién tich 1000 m2
Dig¢n tich 1000 m2
Nha 2 _té'ing gbm 9 phong
Dién tich 1000 m2
Nha 2 thng gom 20 phong

s |

Panh gia chit lwgng dam bio so
tan din

Pam bdo so tan an toan voi bdo manh

Pam béo so tan an toan vai bio cap

15 tro lén
LAl Da SULan anl vodaln vol vaw UGP

e s A 18
Pam bao so tin an todn véi bido manh

Pém béo so tan an toan véi bao cap
15trg 1én

Pam bao so tan an toan véi bdo cp
15 tro 1én

Pam béo so tan an toan vai bio cap
15 trér 1€n

Pam bio so tan an toan vdi bao cap
15 trd 1én

Pam béo so tan an toan vai bio cip
15 tro én

Pam bao so tan an toan voi bao
manh.

Pam bdo an toan
Pam bao an toan
Pam bao an toan
bam béo an toan

Pam bao an toan

S6 lugng ngudi co thé
so' tan dén

(ngudi)
5700-11000
1.000 - 1.500
3.000 - 5.500
500 - 1.000
500 -1.500
700 - 1.500
720
50
50
120
50
200








(SN

Vi

|7 % X&Yarg Bic

TS Ting Jun
Lang Pak Yang

Lang Klah
Chu Prong

X4 la Lau

X4 la Pior

Ia Pa

X4 la Brodi

X la Trok

Tén dia diém

Trudong THCS Phan Bgi Chéu
Trudong THCS Phan Bdi Chau
Tru sé thon Tu Luong
Trutmg Mam non lang Jun
Tuong Tiéu hoc va Trung hoc co s&
Dao Duy Tir
Nha réng lang Klah

Hai trudmg thén Cao Lang
Nha dan thén Phé Hién
Hai truomg Lang Pior 1
Truong hp;: thfm Thanh Binh
Hoi truomg thén Yén Binh
Trudng hoc thén Poan két
Héi truong thén khu vyuce 972
1- Piém tn;rémgTHPT Phan Chu
Trinh, xa Ia Tul vdA UBND x4 la Tul

2- UBND xi la Rt6 va diém trudng
THCS Ia Rtd, TX. Ayun Pa

3- Phuong Séng Bo, TX. Ayun Pa

1- Diém trudng tiéu hoc Lé Hong

Phong, xi la Trék (khu trung tam)

2- Piém trudmg tidu hoc Lé Hong
Phong, xi la Trék (diém 1¢)

M6 ta quy md, két ciu

Nha 2 téng gbm 22 phong
Nha 2 téng gom 22 phong
Nha trét 01 phong

Nha trét 01 phong
Nha 2 ting gém 8 phong
Dién tich 1000 m2
Nha van, lop ngéi, rong 120 m’
Nha xdy kiéu théi, réng 120 m’
Nha xdy kiéu théi, rong 120 m*
Nha xdy cép 4, lop ton, rong 120 m’
Nha xdy cép 4, lop ton, rong 180 m’
Nha xay cép 4, lop tén, rong 240 m

Nha Xay kiéu thai, rong 120 m’

Nha trét va 01 ting gom 35 phong

Nha 01 ting gém 25 phong
Nha 2 ting 20 phong
Nha 01 tang gbm 16 phong

Nha trét 02 phong

Panh gia chit lwgng dam bio so
tan dén

Bam béo an toan
bam bao an toan
Pam bao an toan

Péam béo an toan
Pam bao an toan

Pam bdo an toan

Béo dim an toan

~ s0'tén cho béo cép 10
Bao dam an toan

so tan cho bio cip 15
Bao dam an toan

so tén cho bio cip 15
Bdo dam an toan

s0 tdn cho bdo cap 12
~ Bao dam an toan

so tan cho bio cp 12
Bao dam an toan

so tan cho bao cap 12
Bao dam an toan

so tdn cho bdo cap 12

Nha méi xdy dung & khu vuec cao,
khong bi ngép nude.

Nha mai xdy dung ¢ khu vuc cao,
khéng bi ngdp nude.

Nha mai xdy du‘ngc khu vire cao,
khdng b ngdp nudc.

Nha méi xay dung & khu vuc cao,
khéng bi ngdp nudc.

* Nha méi xay dung & khu vLIC cao,
khdng bi ngdp nudc.

S6 lugng ngudi c6 thé

so tan dén
(ngudi)

[Se)

I~J
SR
)

th
=

100

50
680

70

70

70

70

100

150

150

8130

3150

400

2200

550








STT
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VII

12

b S L]

=

e =1 Oy Lh

AYun

Chu Pong

la Ko
Kéng HTok
H'Bong
AYun
Bo Ngoong
la Pal
Chu Pong
Chu Puh

Xdlale

Xd Chu Don

kbang
Xa Nghia An
Thén 2

Thon 4
|Lang Kuao

= i

Lii quét, ngép lut

Tén dia diém

3- Thon Ko Nia, xd la Trbk
4- Bubdn Trok, xa la Trék.
Piém truwdng THCS Phan Bdi Chéu

Tai céc lang: D 1am, Hrung rang |,
Hrung rang 2, Hvak 1, Hvak 2

Truong THPT Trudng Chinh, thi
tr_'fm Chu Sé.

Tai cac dia diém gén nhat: cac ho
dén, nha sinh hoat cong dong,
truomg hoc, tru sé UBND xa

Trudng Tiéu hoc Kim Dong

Nha vin héa xa va nha truc cta Déan
quin xi Chu Don

do xa I, ngédp lut do mua lon

Nha da ning truong THCS Lé Hong
Phong

Nhe\ vin héa thon 4
Nha véin hoa lang Kuao

M ta quy md, két ciu

Nha san trong dan
Nha san trong dan

Nha ting gém 16 phong

C6 33 phong hoe ciia 02 Trudng va 12
phong ciia try s6 UBND x3 nha cép bén
dugc xdy kién ch

Nha xdy kién cd

Céng trinh cép 111, 02 thng, két cAu chiu
lwc bang ddm BTCT, Tudng xéy gach
mai lop ton, nén lat gach men dién tich

520 m2 gém 11 Phong

Cong trinh cép 1V, két céu chiu luc
bing dim BTCT, Tudng x4z gac,h méi
lop ton, nén lat gach men dién tich 368
m?2

01 phong ban kién cd, dién tich 250m2

01 phong bén kién cd, dién tich 130m2

I phong bén kién ¢, dién tich 90m2

2

Péanh gia chét lugng diam bio so
tan dén

Nha méi xay dung ¢ khu vuc cao,
khong bi ngap nude.

Nha méi xay dung ¢ khu vuc cao,
khéng bi ngap nude.

Nha méi xdy dung o khu vue cao,
khéng bi ngép nudc.

Nha cép 4, xay kién cb

Nha tang

Nha xdy kién c6 tir cip 4 tré 1én

Pam bao

bam bao

Pam bao

Bam bao

Pam bao

S& lugng ngudi ¢6 thé
so’ tan dén
(ngudi)

38

860
612
3800
624
84
1600
148
498








Thén6
Xa So Pai

Thon 1

Thén 5

Xa Lo Ku

Thén 1, thén 2 doc theo
sudi To Kén

Lang To Tung, To Pong
Lang Drang

Xi Kéng Long Khong
Lang Mo Ton

Thén Hbang

Lang Kddu

Xa To Tung

Thon 1

Lang Cao Lang

Lang Long Khong

Lang subi Lo
Xa bong

Thén 7

Thén 8

Tén dia diém

[Nha da ning lni‘fmg THCS Lé Hong

Phong ', :
Trudng mau gido xa Nghia An

Nha vin hoa xa
Nha vin hoa t_h(‘)n 3

Nha vin hoa théon 4

Nha vin hoa thén 6 _

Nha vin hoa thén 1
Nha viin hod thén 5

Nha vin hoa thén i-, thén 2

| Diém trudng tiéu hoc Lo Ku

Nha rong lang To Tung, To Pong
Diém truong miu gido Lo Ku
Nha réng lang Drang

Trudmg THCS Kong Long Khong
va Trudng Tiéu hoc Kéng Long
Khong

|BQL RPH xa Nam

Trudng THCS To Tung '
Truong TH Hoang Hoa Tham

Trudng TH Hoang Hoa Tham

Nha van hoa thén7

Nha viin hod _th{‘)r_l 8

M ta quy md, két ciu

01 phong bén kién ¢b, dién tich 250m2

04 phong, dién tich 501112!ph(‘)ng

01 nha béan kién cé, dién tich 1.000 m2

01 phong ban kién cb, dién tich 100 m2
01 phong ban kién ¢b, dién tich 100 m2

01 phong bén kién cé, dién tich 100 m2

01 phong ban kién ¢, dién tich 102 m2
01 phong ban kién ¢b, dién tich 102 m2

' D-iefn tich 150m2

02 phong hoc, dién tich 50m2/phong
Dién tich 100m2
02 phong hoc, dién tich 50m2/phong
Dién tich 100m2

12 ph'bng, dién tich 48m2/phong

10 phong, dién tich 36,6m2

|3 phong, dién tich 30m2/phong

3 phong, dién tich 48m2/phong
6 phong hoc, dién tich 48m2/phong

6 phong hoc, dién tich 48m2/phong

1 phong ban kién c6, dién tich 200m2

1 phong ban kién cé, dién tich 200m2
6

Dénh gia chit lugng dim bio so
tan din

Pam bao
Pam bao
Pam bao
Pam bao
Pam bao

Pam bao

Dam bao

Dam bao

Pam bao
bHam bao
Pam bao
Pam bao
Pam bao
Pim bao
Pam bao
Dém_bz‘m

Pam bao

Pam bao

bam bao

S6 lwgng ngudi e6 thé
so tan dén
(nguoi)

300
102

250

100

50

50

50

100
100
100
100
100
200
100
50

70
80

80

150

150








10.3

10.4

| b s

[5S)

19
o

%N ﬁ'. £ Fd
Banghsing o

Lang To Lang
Lang Tung
Lang Gat
Lang Vir
Lang Po drang
Lang To Leng
Xa Kong Bo La

Lang Lot
Lang Groi

Thon Ko Xum
Xa Pik Rong

Lang Bak Hro
Lang Kon Bong |
Lang Kon Béng 2

Lang Kon Lanh 2
Sat 16 dét

Thi trin Kbang
thong TDP 5
Subi bak Lop
séng Ba (TDP 21)
Xa Pik Hlo

Thon 2

Thon 3

Tén dia diém

Nha van hoa lang Dak Giang 11

Sén van dong xa
San vén dong xa
Séan vén d{'}ng xa
Sén van dong xa
Séan vén d{)ng X4
Séan van dong xa
Sén vén dong xa

Nha réng lang Lot
Nha réng lang Groi

Nha van héa thén

- Nha van hoa lang Dak Hro
- Diém trudong MG lang Dak Hro

Nha van héa lang Kon Bong |

Nha van hoa lang Kon Béng 2

Nha vin hoa thon Subi U

Nha van hoa TDP 15
Nha vin héa lang Nak
Nha vin hoa TDP 21

Nha van hoa xa

Nha van héa thon 3

L

Mo ta quy md, két ciu

| phong bén kién cd, dién tich 200m2

Nha thiéu kién cé, dién tich 80 m2
Nha thiéu kién cb, dién tich 80 m2
Nha ban kién cb, dién tich 90 m2

- 01 phong hoc ban kién cb, dién tich
50m2

- Nha thiéu kién cé, dién tich 100m2
- Nha thiéu kién ¢, dién tich 100m2
- Nha bén kién cb, dién tich 100m2
01 phong ban kién cé

01 thiéu kién c6

01 phong bén kién c6

01 phong ban kién cb, dién tich 1.000
m2

01 phong ban kién cé, dién tich 100 m2

7

Panh gia chit lugng @im bio so
tan din

Pam béo

bam bao
Pam bao
Pam bao
Pam bao
bam bao
Pam bao
Pam bao

bam bao
bam bao

bam bao

bam bao
Pam bao
bam bao

Pam bao

Pam bao
Pam bao
Pam bao

Pam bao

Pam bao

S6 lwgng ngudi c6 thé
so tan dén
(ngudi)

150

10
282

i

364
189
321

186

40

30

100

12
L
o

198

50

40

20
10








Lang Choch
Xa Kong Bo La

Lang Lot
Xa Pak Rong

Lang Ha Dimng 2

Lang Bak Trum

Lang Kon Trang 1
Lang Kon Trang 2
Lang Kon Von |

Lang Kon Léc 2

Lang Bak Hro _
Ap thip nhiét déi bio
Xa Nghia An

Thén 1

Thon 2

Thén 3

Thén 4

Thén S

Tén dia diém

Nha vin hoa thén 4

Nha van hoa thén 6

Nha van hod lang Choch

|Nha rong lang Lot

Nha réng lang Ha Ding 2
Nha rong lang Bak Trum
Nha réng lang Kon Trang |
Nha réng lang Kon Trang 2
Nha réng lang Kon Von |
Nha rong lang Kon Léc 2

Nha rong lang bak Hro

Nha van hoa thén 1
Nha vin héa thén 2

Nha vin héa thén 3

~[Nha vin hoa th6n_4 i

_ Nha vin hoa th(‘)n_ 5

Mo ta quy md, két ciu

01 phong bdn kién ¢b, dién tich 100 m2
01 phong ban kién cb, dién tich 100 m2

dién tich 100m2

Nha thiéu kién ¢d, dién tich 80m?2

- Nha thiéu kién ¢é, dién tich 50 m2
- Nha thiéu kién cd, dién tich 50 m2
- Nha thiéu kién cé, dién tich 50 m2
- Nha thiéu kién cd, dién tich 50m2
- Nha thiéu kién ¢d, dién tich 50 m2

- Nha thiéu kién cb, dién tich 50 m2

Nha thiéu kién ¢6, dién tich 100m2

01 phong bén kién cb, dién tich 130 m2
01 ph(‘)ng béan kién 06, dién tich 130 m2

01 phong bén kién cd, dién tich 130 m2

01 phong bén kién cé, dién tich 130 m2 |

01 phong ban kién cé, dién tich 110 m2
8

Panh gia chit lugng ddm bio so
tan dian

Pam bao
bam bao
Pam bao

Pam bao

Pam bao
Pam bao
Pam bao
Pam bao
Dam bao
Pam bao

Pam bao

‘Pam bao
Pam bao
Péam bao
Dam bao

Dam bao

S6 lwgng ngudi c6 thé

so tan dén
(ngudi)

25

100

40

100

150

130

120

102








Am sét

Xa Nghia An

Thﬁn 1
Thén 2
Thén 3

Lang Lok
Xa Piak Hlo

7/7 thén, lang
Xia So Pai

Thén 5

Lang Budn Ludi
Lang To Kor
Xa Lo Ku

Lang To Tung, To Pong
Xa To Tung

Lang Dém

Lang Long Khong
Xd Pong

Thén 10

|Lang Bréc__h_

Tén dia diém

Nha vén hoa lang Lcrk

Nha van hoa lang Kuao

Nha van hoéa thon |

Nha vén hoa thon 2

Nha van héa thon 3

Nha vin hoa lang Lok

- Trudong THCS Ngb May

- Nha van hoa xa

Nha van hoa thén 5

Piém trudmg lang Budn Ludi
Nha van hoa xa

Nha rong lang To Tung, To Pong

Trudong TH Hoang Hoa Tham

Truéng TH Hoang Hoa Tham

Biém truomg thon 10

|Nha van hoa lang Brach

M35 ta quy md, két ciu

01 phong ban kién ¢4, di¢n tich 150 m2

01 phong ban kién cd, dién tich 90 m2

|01 p]10ng_bé_n_§_ciép_c6, dién tich 130 m2

01 phong bén kién c6, dién tich 130 m2
01 phong bén kién cd, dign tich 130 m2
01 phong I_Jén kién cb, (li_én tich ]50_[_112_
- 01 phong ban kién cé, dién tich 1.000

m2

01 phong bén kién cb, dién tich 102 m2

3 phong hoc, dién tich 40m2/phong

01 phong béan kién cb, dién tich 140 m2

Dién tich 100 m2

6 phong hoc, dién tich 48m2/phong

I phong ban kién cd, dién tich 150m2

2 phong ban kién ¢b, dién tich

| 50m2/phong

Panh gid chét lugng dam bio so
tan din

bam bao

Pam bao

Pam bao
Pam bao
Pam bao

Pam bao

Pam bao

Pam bao
bam bao
Pam bao
Pam bao
bam bao

Pam bio

Pam bao

bam bao

S6 lugng ngudi co thé
so' tan dén
(ngudri)

100

90

100
150
150

90

=2
i
=








9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

|8

s
C

Thértiehran

Lang Lot
Lang Groi

Lang Briéng

Xa Son Lang
Lang Srit

Lang Dak Asél
Xa Pik Rong
Lang Ha birng 2
Lang Kon Trang |
Lang Kon Trang 2
Lang Kon Lanh Te
Lang Kon Lanh |
Lang Kon Lanh 2
Lang Kon Von |
Lang Kon Von 2
An Khé

Xa Thanh An

Xi Song An

Xa Clru An

Xa Xuin An

XaTa An

Tén dia diém

Nha van héa thén Jlao

Nha vin hoa thon Tuchrﬁn

|Nha réng lang Lot

Nha réng lang Groi
Nha rong lang Briéng

Diém trudong miu gido lang
Diem truomg mau gido lang

Nha rong lang Ha DBimg 2
Nha rong lang Kon Trang |
Nha rong lang Kon Trang 2
Nha réng lang Kon Lanh Te
Nha vin hoa thén Sudi U
Nha vin hoa thén Sudi U
Nha réng lang Kon Von |
Nha rong lang an Von 2

"|Nha van héa thén 3

Nha vin hoéa thén 6

UBND x& Song An;

Tru sé& thén van héa An Thugng 2
Truong tiéu hoc D6 Trac;

UBND xi Ciru An

Tn_rﬁmg_']_“ie"‘u h()é Kim Péng, xa
Xudn An

UBND xia Ta An

MG ti quy md, két ciu

Nha ban kién ¢6, dién tich 90m2
Nha béan kién ¢6, dién tich 90m2
Nha thiéu kién cb, dién tich 80m2
Nha thiéu kién cé, dién tich 80m2
Nha thiéu kién 6, dién tich 80m2

I phong ban kién ¢é, dién tich 48m?2
I phong bén kién cb, dién tich 48m2

- Nha thiéu kién cé. dién tich 50 m2
- Nha thiéu kién ¢6, dién tich 50 m2
- Nha thiéu kién ¢b, dién tich 50m2
- Nha bién kién ¢, dién tich 100m2
- Nha ban kién cb, dién tich 100m2
- Nha ban kién cé, dién tich 100m2
- Nha thiéu kién ¢é, dién tich 50 m2
- Nha thiéu kién cé, dién tich 50 m2

Nha cap IV: dién tich 400m2; Nha
cép IV; dién tich 400m2

Nha kién ¢é 02 ting; dién tich
200m2 ; Nha cap
1V; dién tich 1.000m2

Nha cip 1V; dién tich 1.000m2; Nha
kién ¢6 02 tang; dién tich 200m2

Nha cép 1V: dién tich 1.500m2

Nha kién ¢6 02 tang; dién tich 200m2

10

Pénh gia chit lugng dam bio so
tin din

Pam bao
Pam bao
bam bao
Pam bao
Pam bao
Déimubéo
Dam bao
Pam bao
Pam bao
Pam bao
Pam bao
Pam bao
Dém bao

Pam bao
bam bao

Pam bao
Dam bao
Pam bao
Dam bao

Pam bao

so tan dén
(ngwoi)

12 ( ho gia dinh )

10 ( hé gia dinh)

17 ( ho gia dinh )

10 ( hd gia dinh )

14 ( hé gia dinh )

S6 lwgng ngudi 6 thé

40

60

40

40

50








X1

I~

LU5]

\q"\
P\O‘Wz TFay §cm
Phutng An Pha

Phudng An Tén
Phudng Ngo May

Phuong An Phudc
Pik Poa
Dak Somei

Ha Dong

Mang Yang

Xa Hra

Xa Kon Thup

va [(.nﬂ Chidne

= - e e e e L S e R

Tén dia diém

Tru sé T dan phé van hoa 8;
Tram y té phudng An Binh;
UBND phudng An Binh
Trudng Tiéu hoc Lé Loi
Trudng Tiéu hoc Vo Thi Sau
Trudng tiéu hoc Ngé May
Trudng Trung cAp nghé An Khé
Truong THCS Trung Vuong
UBND phuong Ngé May;
Tramy té phuong Ngb May
Truong tiéu hoc Lé Thi Hong
Gam

Nha vin hoa lang Péa 'Droch, xa
bak Somei

-02 nha rong tai lang Kon Nat
-01 nha the tai lang Kon Nat
-UBND xa Ha Déng

Truong THCS H'ra

Truong tiéu hoc Kon Thup
Truomg THCS-THPT K'Pa K'Long
Trudng tiéu hoc ﬁ)é A] |
Truomg THCS Dé Ar

Trudmg tiéu hoc xd Kon Chiéng

b sinh hoat cong ddng lang Kon Tu D

Mb ta quy mb, két ciu

Nha cép IV; dién tich 2.000m2 Nha cip
1V: dién tich 3.000m2 Nha cap 1V; dién
tich 1.500m2
Dién tich 12.580 m2 Nha

kién c6; Dién tich 11.667 m2

Dién tich 1.000m2 / Dién tich 1.500m2

Dién tich 1.000m2

Dién tich 1.000m2 / Dién tich 800m2

Dién tich 1.000m2

Rong 100m2

-02 nha réng tai lang Kon Nat (200m2)
-01 nha tho tai lang Kon Nat (50m2)
- Tru s& UBND x@ Ha Bong - 02 t'fmg
gbm 15 phong va 02 hdi trudng (BTCT)

Trudmg cap IV, xay kién c6
Nha cép 1V, xdy kién cb
Trudng cap 1V, xﬁ? kién ¢
Trudong cép 1V, xay kién )
Tl-'Lt.f-mg-(.:ép 1V, xay k.ién cb
Trufz;ng cé;lp IV, xay kién cé
Tru&g cép IV, xay kién c6

11

Pénh gia chét lugng dam bio so
tan din

Pam bao
bam bao

Pam bao

Pam bao

Pam bao

Pam bao

Pam bao so tan an toan
véi bdo cép 15 tro 1én

Pam bao so tan an toan
véi bio cap 15 tror lén

Pam bao so tan an toan voi bao cip
15 trér 1én

Pam bao so tan an toan vai bdo cip
15 tro 1én

Pam bao so tan an toan véi bao clp
15 tré 1én

Pam béo so tan an toan vai bio cép

15 trg 1én

Pam bao so tan an toan vdi bio cap
15 trg 1én

Pam bio so tan an toan véi bao cép
15 tro 1én

Dam béo so tan an toan vai bio cip
15 tro lén

S6 lugng ngudi ¢6 thé
so tan dén
(nguoi)

48 ( ho gia dinh )
40 ( ho gia dinh )

24 ( ho gia dinh )

10 ( ho gia dinh )
24 ( ho gia dinh )

12 ( ho gia dinh )
960
60

900

3300

500

50
200
500
250

400








(§9]

d

n

Chu Piah

Thi trdn Phi Hoa

Thi trén la Ly
X@ Nghia Hoa
X4 la Nhin
XdlaKa
XdlaMo I;léng

Xd la Kreng

Xd la Phi ¢

Tén dia diém

Trudong THCS xi Kon Chiéng

Truong TH&THCS xa Bak Troi

b;hé‘l Sinh hoat t;:éng dbng céc lang

- Tru s¢ H.DND-UBND
Trumgodp3

- Tru. 36- HIE)N ﬁ-U BT;ID
- Truong cép 3

- Tru s¢ HDND-UBND
- Trudng cép 2

- Tru sd HDND-UBND
- Trudmg cép 2

- Tru s& HDNlj-UBND

- Tmé‘ng cép 2

- T.ru. sdr- HDPND-UBND
- T;'m’mg cﬁ; . -

- Tru s¢ HBND-UBND
- Trudng c%ip 2 |

- Tru s HDND-UBND

Mé ta quy md, két ciu

Trudng cép 1V, xdy kién cb
Trudmg cép 1V, xdy kién cb

Nha cép 1V xdy kién cb

Nha 02 ting, 12 phong
Nha 02 ting, 20 phong
Nha 02 ting, 12 phong
Nha 02 ting, 20 phong
Nha 02 ting, 12 phong
Nha 02 ting, 15 phong
Nha 02 ting, 12 phong
Nha 02 téng, 15 phong
Nha 02 ting, 12 phong
Nha 02 tang, 15 phong

Nha 02 ting, 12 phong

Nha 03 ting, 20 phong
Nha 02 ting, 15 phong

Nha trét, 8 phong

12

Danh gi4 chit lwgng dam bao so
tan din

Pam béo so tan an toan véi bio cip
15 tré lén

Dam bao so tén an toan véi bio cip
15 trér 1én

DPém béo so tan an toan véi bio cip
15 tro lén

DPéam bao so tan an toan
véi bio cdp 8 trér 1én
Pam bao so tdn an toan
véi bio cép 8 tro lén
Dam béo so tan an toan
vGi bdo cép 8 trr lén
Pam bao so tan an toan
v6i bio cp 8 tré 1én
Bédm bao so tan an toan
véi bio cdp 8 tro lén
Dam bao so tan an toan
Vi bio cép 8 tro Ién
Péam bdo so tan an toan
v6i bio cap 8 trér [én
Pam bao so tan an toan
véi bdo céip 8 tr 1én
Dam bao so tan an toan
v6i bio cip 8 tra 1én
Dam bao so tan an toan
véi bdo cé_p 8 trg lén
Dam béo so tdn an toan
v6i bio cdp 8 tré 1én
Pam bao so tin an toan
vai bio cép 8 tro Ién
Dam bdo so tin an toan
véi bio cé_p__S ro lén
DPédm bao so tan an toan
Vi bao cép 8 trg Ién
Déam bao so tin an toan
v6i biio cap 8 tro lén

S6 lwgng ngudii 6 thé
5o tan dén
(nguoi)
500
500

100
24000
600

1000
600
1000
600
1000
600
1000
600
1000
600
1000
600
1000

600








X1V

12

[FF]

X# Hoa Pha

Xa bak To Ver

Xa Ha Tay

Xa Nghia Hung

Xd Chu Pang Ya

Xa Chu Jor

Kdng Chro
So Ro

bak Tpang

Xa bik Ko Ning
Xa Pak Pling

Tén dja diém

- Trudng cép 2

- Tru s6¢ HDND-U ﬁND
- Trudng cép 2

- Tru s6 HBDND-UBND
- Trudng cép 2

- Tru s HDND-UBND
- Tru‘&g cap 2 |

- Tru s HBND-UBND
- Trudng cép 2

- Truso HDND-UBND
- Trudng cép 2

- Tru s¢ HDND-UBND
- 'frtr_tmg cép 2

- Tru s6 HDND-UBND

- Trudng cép 2

UBND
xd So Ré
Trudng TH&THCS Lé Lei

~ Khu vyce ddi cao gén lang Kpiéu

Nha réng lang H'rach, Ya Ma Kur

Khu vué ddi cao ghn lang Brang

e R

Mo ta quy md, két ciu

Nha 02 ting, 15 phong
Nha 62 .tz;mg, .lé phfmé
Nha 02-t5n.g, 15 phéng-
Nha 02_ thng
Nha 02 tér-lg, 15 phong
Nha 62 tang, 16 phong
Nha 02 t-::'i-l.‘lg.,. .I S-ph;ng
IT-\iha trét, 8 phong |
Nh.a 02 ting, 15 phong
N.hz.El 02 t;;?mg, 12 phong
Nha 02 tf?mg, 15 phong
ﬁ-ha 02 ting, 16 ;)him g
Nha 02 ting, iS phong

Nha 02 tang, 12 phong

Nha 02 ting, 15 phong

Nha 2 ting gdm 8 phong

12 phong hoc
Lam nha bat ¢ tam

Nha cot g6, san gb 50m2

Lam nha bat & tam

13

Péanh gia chit lwong dam bio so

tan dan

Pam béo so tan an toan
v6i bo cép 8 trg 1én
Pam bao so tan an toan
v&i bio cap 8 trér 1én
Pam bao so tan an toan
vGi bio cép 8 tror 1én
Pam bao so tén an toan
v6i bdo cip 8 tro Ién
Pam bdo so tan an toan
v6i bio cép 8 tro 1én
Pam bio so tan an toan
v6i bao cép 8 tro 1én
Pam bao so tan an toan
v6i bio cp 8 tré Ién
Pam bao so tan an toan
v&i biio cip 8 tro 1én
Pam bdao so tan an toan
véi bio cép 8 tr 1én
Pam bao so tan an toan
véi bio cap 8 trd Ieén
Péam bao so tan an toan
v&i bio cAp 8 tro Ién
Pam bao so tan an toan
véi bio cap 8 trd 1én
Pam bao so tan an toan
vGi bio cép 8 tré 1€n
Pam bao so tan an toan
Vi baio cap 8 trd lén
Pam bao so tan an toan
véi bio cép 8 tré 1én

Tt
Tét
Tam on

S6 lwong ngudi co thé

so tan dén
(ngudi)

1000

600

1000

600

1000

600

1000

600

1000

600

1000

600

1000

600

1000
2860
450

450
200

300

400
[V
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; S6 lwong ngudi ¢b thé
_ b i i ' am bio so .
Tén dia diém M ti quy mé, két ciu Dinh gid chit lrgng dim bio so so tan dén
: tidn din :
(ngudi)
5 Nha xay Ci g
Céc nha kién c6 gin khu vuc xay ra }.(?y ‘ap Tot
_ ) 4 kién co
2. 2 t,‘. A
N sy g Thang, UBND s | 120 UBND Yang Tring 2 tdng gom :
Vane Trun 10 phong lam viéc, nha rong lang Tot 150
ang & T'nang tru g6, san gb rong 50 m2
UBND Thj trén, L{BND Th; trfim 3 t’zzng gc-)rn h91 truong .
s g W va 12 phong lam viéc, Hoi truong 15-9 Tot 60
Thi tran Hai truomg 15-9 5
7 A rong 300 m2
R Céc ho gia dinh &
) a cap 4 kién ¢b Tot
khu vure trén doi cao i3 eap s Xign o ot
UBND xa An Trung, UBND xa An Trung 3 ting gbém hdi
8 Xa An Trung Nha réng lang Kia 1, Kia 2 bén trai truong va nha rong lang Kial, Kia2 Tét 350
sbng Ba réng 50m2
10 XaYaMa
XV |Krong Pa _ ) - 6858
lar Sai khu vuc 4 buén: Pan, Puh, ez ; - Dam bdo so tan dan an toan gio
’ 3 3 :
I faia Chich, K'Ting Nha 2 tang, 8 phong hoc. chp 15 trd len. 1000
) ) - Pa z =T A e
- Truomg THCS Iar Sai. - Nha 2 tAng, 12 phong hoc. e 330
15 tré 1én
B ) - Pam b S 0
- Truong PTTH Nguyén Du. - 3 khu Nha 2 tang, 15 phong hoc. A EU i d‘:an .an toRRglo 300
. : cap 15 trg lén.
’ HES S Pam béo s tén dan an toan gié b
- Tru s6 UBND xa nha 2 ting . - Nha 2 tAng 14 phong B S uiis et 305
T cip 15 trg Ién,
~ gl - Dam béo so tan da an gi6
- Trudmg tieu hoe Chu ream. 2 khu Nha 2 tang, 15 phong hoc. Damhap S;U 8 ‘nﬂaln e 300
= cap 15 tro lén.
3 Chu redm : : Fr— in da s
-Tru s UBND xa. - Nha 2 ting 14 phong s o[ eap 312
- ) o 15 tro 1én.
- Trudng ticu hoc budn Tieng Xa -3 khu Nha 2 ting, 15 phang hoc. - Bam bao fU tan dfm fm toan gio 225
4 Uar Uar. B cap 15 trg Ién.
2 ‘D‘ * ~ . &
- Tru s UBND x4. - Tru s& UBND x4, trét 12 phong. Bort biokor thndan an toko £10 e3p 15
oy | SaheE 15 trg l1én.
5 Chu Gu Truéng tiéu hoc Chu gu -2 khu Nha 2 tdng, 12 phong hoc. -Bémbiose t]asnt(:;r};n ian gl eap 35
: ' L . ) 1 - pam ba i P
- Trudmg tiéu hoc Phu cén - Nha 2 tang, 8 phong hoc. Bambrosomn d‘ﬁnjan tain:gid
6 Phi cin B ] _ i ) cdp 15 tror 1én. 185
; 3 - Tru s6 UBND xa 2 ting, trét 2| - Dam bao so tén dén an toan gio cip
- Tru s¢ UBND xa. o 5
_ ) phong. _ 15 trdr 1én

14







STT

XVI

2

(F5 ]

lar Mok

Krdng nang

Thanh phd Pleiku

Tén dia diém

- Truong PTCS

- Tru s& UBND xa.

- Truong PTTH Dinh tién Hoang.

- Tru s6 UBND xa ladreh.

Tru s6 tap doan Pic Long Gia Lai

Nha sach Fahasa

Khach san Hoang Anh Gia Lai

Khéch san Tre Xanh
Khéch san Sé San
Khach san Pleiku

Nha khéch cong doan

Truomg Cao dang Gia Lai

Truomg THPH Lé Loi

Héi s¢ tap doan Quang Dic

Ngan hang dau tu va phat trién

Ngan Hang Mbank

s

Mb ta quy md, két cdu

-2 Nha 2 ting, 24 phong hoc.

- Tru s6 UBND xa 2 tang, trét 10 phong.

-2 khu Nha 2 tang, 12 phong hoc.

- Nha 2 tang 20n phong

- Pdi Chur M’ Ré va Chu M’ Ram céch

budn Téi | km.

- Hudng so tan budn Tang dbdi Chur loal

Zi cach 01 km vé huéng Dong nam

Cong trinh cép 2 trd 1én
Cong trinh céap 2 tré'n-' 1én
Céng trinh cdp 2 trd 1én
Céng trinh cap 2 .tr{'} Ién
Cong trinh cép 2 tro 1én
Céng trinh cép 2 tré [én
Cong trinh cAp 2 tr lén
Céng trinh cép 2 trd 1én
Céng trinh cép 2 tro 1én
caﬁg trinh cép 2 tro én
Cong n'inﬁ cép 2 tré lén

Cong trinh cap 2 tré 1én

15

Panh gia chit lwgng didm bio so'
tan din

- Bam bao so tan dén an toan gio
cip 15 tro 1én.
- Dam béo so tan dan an toan gi6 cép
15 tro [én
- Bam bao so tan dén an toan gio
_cép 15 tro lén.
- Pam béo so tan dan an toan gié cap
15 tror Ién

- Nha bat, Bat Pam béo so tan déan an
toan gi6 cép 13

Pam bao so tan an toan vai bio cap
150 lén

Pam béo so tan an toan véi bio cép
15 tro 1én

Pam béo so tan an toan voi bao cép
- 15 tro 1én

Pam béo so tan an toan voi bao cip
15 tro 1€n

Dam bao so tan an toan véi bao cap
15 tro 1én

Dam bio so tin an toan véi bao cip
15 tro lén

Pam bio so tan an toan voi bao cap

- I5twoléen

Pam bao so tan an toan véi bdo cép

15 tr¢ 1én

Pam béo so tan an toan voi bio cap

] I5 tro én

Pam bao so tan an toan voi bio cip
15 tré 1én

Pém bio so tin an toan véi bao cap
15 tro [én

Pam bao so tan an toan véi bdo cap

15 tré 1én

S6 lwgng ngudi co thé
50’ tan dén
(ngudi)

1
2
L)

782

756








Huyén Phi Thién

."’

Tén dia diém

Ngén Hang ngoai thuong
Ngan Hang bﬁng A
Ngin hang MHB
Bénh vién Hoang Anh Gia Lai

Bénh vién tinh

Trudng Québc té Chiau A Thai Binh
~ Duong

']"r.ufmg Cao dang nghé Gia Lai
Trudmg chinh tri tinh
Truomg THPH Pleiku

Truémg THPT chuyén Hing Vuong
Cuc Dur trir
Bao hiém xa héi tinh
Tin]'; Doan
Cuc thué tinh
Vié1.1 Kiém soat

Dai phat thanh truyén hinh tinh

Toa an nhén nhén tinh

Cong ty s6 s6 kién thiét

M td quy md, két ciu

Céng trinh cdp 2 trd én
Céng trinh cap 2 tro 1én
Céng trinh cp 2 tré én
Cong trinh cép 2 trg lén
Cong trinh cip 2 tré 1én
Cong trinh cdp 2 tro 1én
Cong trinh cép 2 tré lén
Cong trinh cép 2 tro lén
Cong trinh ¢ip 2 tro 1én
Cong trinh cap 2 tro 1én
Cong trinh cip 2 trg 1én
Céng trinh ¢dp 2 tr 1én
Céng trinh cp 2 tré Ién
Cong trinh cap 2 tr& 1én
Céng trinh cip 2 tré 1én
Céng trinh cp 2 tro lén
Céng trinh cép 2 tro 1én

Céng trinh cép 2 tré lén

Danh gia chit lwgng ddm bio so
tan dén

| Pam bao so tan an toan vai bio cz‘t_p

e LoD
Dam bao so tén an toan véi bdo cép
~ 15trolén i
Dam bio so tén an toan véi bao cip
15 trg Ién

"Pam bao so tin an toan véi bio cép

_ 15 trg lén
Déam bio so tén an toan voi bo cip
_ 15 tré lén _
Dam bao so tén an toan véi bio cip
 15udlén
Dam bio so tén an toan véi bio cip
15 trd [én
Dam bao so tan an toan véi bio cip
Isuslen
Dam bao so tan an toan v6i bio cép
15 tre [én
Pam bio so tén an toan véi bio cép
_ 15 trgr lén
Dam béo so tan an toan véi bio cp
15 trg lén _
DPam béo so tén an toan véi bao cip
15 trer 1én
Dam bao so tén an toan véi bao cip
15 trér lén
Dam bao so tan an toan véi bio cap
_ IS tré lén
Dam bao so tin an toan véi bio cép
Iswolen
Dam bdo so tén an toan véi bio cép
15 tr6 lén
Pam bio so tan an toan vai bio cdp
IS trés lén )
Dam béo so tin an toan véi bdo cdp
15 trér 1én

S6 lwong ngudi co thé
so' tan dén
(ngudi)
150
150

150

150
150
150
150
150
200
150

150

7250-9100

v







STT

Chu A Thai

X

=1

Xd la Peng

la Piar

Xi la Sol

la Hiao

la Ake

Thi trin Phii Thién

Tén dja diém

Nha téng A; Tru sé UBND xa;
Trudmg TH Nguyén Tri Phuong;
Trudmg THCS Quang Trung.

Trudmg THCS Nguyén Ba Ngoc;
Truong TH Nay Der; Truong TH
Kim DSHg; Tru s6¢ UBND xa.

Trudng Trung hoc co s& Lé Quy
Pén; Trudmg TH Kpa Klong; Tru s&
UBND x@ va va ciac Phong hoc, nha

dan xéy kién cb tai cac thén.

Truong PTTH V& Van Kiét; Tru s&
UBND x&: Truong TH Nguyén Tréi;
Truong THCS Ngb Gia Tu va cac
nha dén xéy kién cb c6 két ciu 2
tang.

Truong THCS Truong Vuong; Tru
s& UBND x4 va cac nha xdy xay
kién ¢b ¢6 két cdu 2 ting.

Trudmg THCS Trudng Chinh;
Truéng TH Tran Phi; Truong TH
Anh Hung Wiru; Tru s¢ UBND xa.

Truong THCS Hoang Hoa Théam

Trudmg PTTH Tran Quéc Tuén;

Trudmg TH Chu Vian An; Trudng

TH Ngb6 May; Tru So UBNB thi

trén; Khu TTHC huyén cii (Khu
téng B)

M&b ta quy md, két cdu

Nha két céu 2-3 tAng va c6 tir 08-14
phong.

Nha c6 két cdu 2 téng va c6 tir 08-13
phong

Nha ¢6 két céu 02 ting, gobm 04 — 06
phong.

Nha c6 két ciu 2-3 ting v co tir 6-20

phong.

Nha két céu 2 thng va c6 tir 06-12
phong,

Nha két cdu 1-2 tang va c6 tir 08-24
phong.

Nha két cdu 2-3 va c6 06 dén 15 phong.

Panh gia chit lugng dam bdo so
tan dian

Pam béo so tan 4n toan vai bio cap
8 tra 1én

Pam bio so tan &n toan vai bio cip
8 trdr 1én

Pam bao so tan

Pam bao so tan an toan vai con bdo
c6 stic gi6 tir cép 10 tro 1én.

Pam bao so tan an toan véi con bdo
c6 sire gid tir cap 8 trd 1én.

Péam béo so tan 4n toan vai bio cip
13 tro lén

Pam bao so tan

Pam bao so tan an toan bo ¢o sic
gio tir cap 10 tré Ién.

S6 lugng ngudi co thé
so' tan dén
(nguoi)

800-1.000

500-1.000

200-300

1.000-3.000

250-500

2.500-3.000

500-1.000

1.500-2.000















PHU LUC 5
Téng hop sb lidu phwong 4n so tdn din

(Keém theo Phuong dn Ung phé thién tai theo cdip do riii ro trong diéu kién
dich bénh Covid-19 trén dia ban tinh Gia Lai)

—
—1

O 00~ Oy L L B

I. AyunPa

Phuong Cheo Reo
Phuong Hoa Binh
Phuong Doan két
Phudng Séong Bo

X4 la Sao

Xila Rt6
IL. Ia Grai

X3 la Sao

Xala Yok
X4 la Hrung
X la Ba
X3 la Péch
Xd la Chia
XalaO
Xa la Krai
Xa la Khai
XalaTo
Xa la Dér

S6 ngudi can di doi, so' tan

Di doi tai chd

1.903
41

17
142
76
72
386
60
410
100
380
75

S6 nguoi so tan
739

45

158

264

182

50

40
144

144

Téng
: 739
45
158
264
182

50
40

2,047

41

142
76

72
386
60
554
100
1380

5 <A - A - A
Pia diem dy kién so tan dén

Tru s& UBND phudng

| Tru s6 UBND phudng va Truong THPT Ly

I Thutmg Kict

Trudng tiéu hoc Nay Der, Trudng Mau

gido Bon Ama Djuong _
Tru s& UBND phudng, Trudng THCS trén

_ Hung Dao
Piém Truong Miu gido Bon Hoang, xi la
Sao
Tru so UBND xa

Nha kién ¢b cac ho dan trong lang va cac
dia diém so tan tai phuc luc s6 2

) Nhur trén
Nhu trén

Nhur trén

Nhu trén

Nhu trén

Nhu trén

Nhur trén

Nhu trén

~ Nhu trén

Nhur trén

Phuwong tién di chuyén

2 xe 25 chd, 12 xe 16 chd, 17
xe tai

I xe 16 chd, 1 6 td tai
2 xe 25 chd, 4 xe 6 10 tai
5 xe 16 chd, 6 xe tai
4 xe 16 chd, 4 xe tai

I xe 16 chd, | xe tai

I xe 16 chd, 1 xe tai

Xe gan may va cac phuong tién
huy dong tai phuc luc s6 4

Nhu trén
Nhu trén
Nhu trén
Nhu trén
Nhur trén
Nhu trén
Nhu trén
Nhu trén
Nhu trén
Nhu trén








s,

e A
o A T
#a 0 S
et
LN

03

04

05

06

07

08

09

la Krél

la Kriéng

la Lang
la i)-i-n
la Dok
la K-l;
la Dom

la Nan

la Pnén

Chu Ty
V. Pik Po

S6 nguoi can di doi, so tan

Di doi tai chd

14

130

1.150

120
250
100
100
100
100
100
100
100
80

) 170

S6 ngudi so tan

1.200

500

700

244

950

100

100

100

100

100

100

100

80

414

Dia diém du kién so tan dén

Nhu trén
Nhur trén

- Tru s& UBND xi la Krél, I
- Nha mdy ché bién, Nha lam viéc Céng ty
i

- Bén xe Dirc co, Truong Quang trung,
truong ndi trl, truong Nguyén Vin Troi.
- Nha Lam viéc UBND, hoi truong, Nha
lam viéc cac ban nganh huyén. Nha nghi

Thuy Ba, Hong Phuong. ...

- Trusé UBND xa.
- Cac Truong hoc
- Tru s UBND xa.
- Cac Trudng hoc
- Tru s¢ UBND xa.
- Céc Truong hoc
- Tru s6 UBND xa.
- Céac Truong hoc
- Tru s&¢ UBND xa.
- Céac Truong hoc
- Tru s6 UBND xa.
- Céc Trudng hoc
- Tru s& UBND xa.
- Cdc Truong hoc
- Tru s6 UBND xa.
- Céc Trudong hoc

Phuong tién di chuyén

Nhu trén
Nhu trén
- Xe trén 29 chd 02 chiéc
- Xe 16 chd 04 chiée
- Xe tai 05 chiée

- Xe trén 29 chd 04 chiée

- Xe 16 chd 06 chiée

- Xe tai 03 chiéc
- Xe ban nganh huyén 3 chiéc

- Ca nhan, hg gia dinh.
- Co dong bo.

- Ca nhan, h¢ gia dinh.
- Co dong bo.

- Ca nhan, ho gia dinh.
- Co dong bo.

- Cé nhan, h gia dinh.
- Co dong bo.

- Cé nhan, ho gia dinh.

- Co dong b.

- Cé nhan, hj gia dinh.
- Co dong ba.

- Cé nhan, hg gia dinh.
- Co dong bo.

- Cé nhan, ho gia dinh.
- Co dong bg.








]
Lang Groi
xa Phu An
Khu dan cu ven
song Ba tir sudi
cai dén sudi To
Do
Xa Tan An
Thén Tu Luong
(Khu vue gén
subi Thau Déu}
xi Yang Bic
Lang Jun
Lang Dak Yang
Lang Klah
V.Chu Prong
Xa la Lau
X4 la Pior
VI. Ia Pa
Xi la Brodi

X l1a Trok

A CUCI | . 2w ,
So nguoi can di doi, so tan

Di doi tai chd

30
45

50

30

15
403
101
302

R R R BRIy

2 A P -
S0 nguwdi so tan

100

68

40

36

154

27|

127
8.130
3.800

250

3.150

400
3.400

Téng

30
45
100
0

68

36
15
557
128
429
8.130

3.800

250

3.150

400
13.400

L8]

Pia diém du kién so' tin dén

Nha rong lang To 86
- Nha rong lang Bung
Tru s6 UBND xa Ya Hoi
Nha réng lang Groi

Trudng Tiéu hoc Péng Pa

Tru s& thon Tu Luong

fru’i‘ﬁng Mam non lang Jun
Tudng Tiéu hoc va Trung hoc co sO
Dao Duy Tur
- Nha rong lang Klah

Hoi trudng thon va nha dan
Truong hoc va hdi trudng thén

X4 la Rtd, TX. Ayun Pa

Diém truongTHPT Phan Chu Trinh.

" Piém trudng THCS Trin Hung Pao,

Phudng Song Bo, TX Ayun Pa

Phuong tién di chuyén

(@)
o
(o}

O)
[
[=}]

O
-
(=}

Di bo
Xe Cong nong

Xuong ctru hd cua huyén, xa va
Cap trén ho tro

Xudng ctru h cua huyén , xa
va huy dong xe 6 t6 trong dan

Xudng clru hd cta huyén, xa va
Cap trén ho trg

o








e

D00 1 O b B L D

Xi la Mron

VII. Chu Sé
AYun

Chu Pong
la Ko
Kong HTok
H'Béng
AYun
B& Ngoong

la Pal
Chu Pong
VIILChu Puh
Xalale

Thon 6

S6 ngwoi can di doi, so tan

Di doi tai chd

9.129|

1.363

38
860
612
3.800
624
4
1.600
148

S6 ngudi so tin

1.200

220

430

1.000

550

930

996
100

100

Tong

1.200

220

430

1.000

550

930
9.129

1.363

38
860
612

3.800
624
84
1.600
148
996
100

100

Pia diém du kién so tan dén

Khu vue truong tiéu hoe Lé Héng Phong,
xa la Trok (khu trung tam)

Thén Ko Nia, x4 la Trék

Budn Trok, xa la Trok

Diém truong tiéu hoc Lé Hong Phong, xa
la Trok (khu trung tam)

Piém truong tiéu hoc Lé Hong Phong, xa
la Trok (diem 1¢é)

Diém truong THCS Phan Boi Chau, xi la
Mron.

Céc Truong Dan tde ban tri: THCS Phan
DPang Luu, TH Lé Loi va tru sé UBND xa

Trudng THPT Trudng Chinh, thi trdn Chur S¢

Di doi sang céc dia diém gan nhit: cac hd
dan, nha sinh hoat cdng dong, truting hoc,
tru s&¢ UBND xa

Truong Tiéu hoe Kim Ddng, thén 6, xa la
Le

Phuong tién di chuyén -

Xudng cru hd cia huyén, xi va
A ~ =
Cap trén ho trg

Xuong clru hd ctia huyén , xa

va huy dong xe & t6 trong dan

Xuong ctru hd cta huyén |, xa
va huy dong xe 6 t6 trong dan

Xudng ciru hd cua huyén , xa
va huy dong xe 6 t6 trong dan

Xudng clru hg cua huyén , xa
va huy dong xe 6 to trong dan

Xudng clru hg ctia huyén va
huy dong xe 6 t6 trong dan

Xe tai, ban tai, xe cong néng
va xe may

Xe tai, cong ndng va xe may

Xe tai, bén tai, xe cong ndng
va xe may

Xe Ot6, Xe Cong nong








Thi trin kbang

Xd Dong

Xa Nghia An

Xa bak Hlo

Di doi tai ché | S0 nguoi so tan

504

450

235

S6 ngwoi cin di doi, so tan

398

109

_ _ 289

3.889 3.625
400 645

200

500

250

Tong

398
109
289
7.514

1.045

704

950

485

Pia diém du kién so tan dén

Nha Van hoa; Hoi truong xa Chu Don

- Trudmg THCS Lé Quy Dén, dién tich 500

2

m
- Trudng Tiéu hoc Nguyén Thi Minh Khai,
dién tich 1.000 m*
- Trudmg Tidu hoc lang Htang, dién tich
500 m”
- Nha vin hoa t§ dan phd 3, té dan phé 4,
dién tich 1.500 m’
- Trung tdm van héa xa Pong, dién tich
1.000 m>.
- Uy ban nhan dan xa Déng, dién tich 2.000
mz
- Truomg Tiéu hoc Biii Thi Xuén, dién tich
2.000m’
B Uy ban nhan dan xa Nghia An va Tram y
té xa, dién tich 2.000 m”
- Trudng THCS Lé Hong Phong, dién tich
500 m”
- Nha vin héa thon 3, dién tich 500 m”
- Trudmg THCS Ngb May, dién tich 1.000
mz.
- Uy ban nhan dén xa Dak Hlo, dién tich
1.000 m”
- Uy ban nhan dn xi Kéng Bé La, dién
tich 2.000 m’

Phuong tién di chuyén

Xe Otd, Xe Cong ndng

Chay bd, Xe may, Ot

Chay bd, Xe may, O t6

Chay b0, Xe may, Oto

Chay bd, Xe may, O to








R ———————SSSSS

S6 ngwoi cin di doi, so tan
Dia diém du kién so tan dén Phuong tién di chuyén

o

Di dovi tai chd | S6 ngudi so tan Téng

)

250 200 450 - Tram y té x4, dién tich 500 m” Chay bd, Xe may, O t&
- Khu vye sén bong (sau lung UBND x3),
dién tich 3.000m’

- Uy ban nhan dan x4, dién tich 1.000 m’

Xa Kéng Long
Khong

150 200 350 - Truong THPT Anh Huing Nup, dién tich Chay bo, Xe may, O t6
3.500 m’
- Nha vin hoa xa, dién tich 1.000 m’
- Uy ban nhan dan x4 To Tung, dién tich
1.000 m”
- Trung tdm y té xa va trudmg miu gido xa,
dién tich 800 m”
-Tramy té xa, Trudng
- Uy ban nhén dén xa Lo Ku, dién tich
1.000 m’
- Trudng tiéu hoc
- Truong THPTDT bén tra xa, dién tich
1.000m’
- Uy ban nhan dan x@ Krong, dién tich
1.000 m*
- Uy ban nhan dan xa Diak Sﬁ1a-r, dién tich
1.000 m*
- Dy ban nhdn dan xa So Pai, dif_‘:ﬁ tich
N Xi So Pai 200 200 400 1.000 m? Chay bd, Xe may, O
- Khu vue sin béng cii _

7 Xd To Tung 150 200 350 Chay bg, Xe may, O t6

8 Xi Lo Ku 200 230 430 Chay b, Xe may, O to

9 Xa Krong 350 300 650 Chay bd, Xe may, O t6

10 | Xa Pak Smar 300 100 400 Chay bo, Xe méy, O to

- Uy ban nhén dan xa Son Lang, khu vuc

san bong dién tich 3.000 m?

12 | XaSonLang 150 200 350 Chay bd, Xe may, O t6

- Tram y t& x4 Son Lang, dién tich 500 m”








S6 ngwdi can di doi, so' tan

Pia diém du kién so tin dén Phwong tién di chuyén
Di déi tai chd | S6 nguvisotan | Téng -
- - Uy ban nhan déan xa Dak Rong, dién tich
350 200 550 1.000 m> Chay bd, Xe may, O to
| - Lén viing ddi cao

- Uy ban nhan din xa Kon Pne, dién tich
14 X@ KonPne 200 200 400 1.000 m* Chay bd, Xe may, O to

A - ’ -~ A r 2
- Nha van hoéa xa, dién tich 700 m

X.AnKhé 1.623 4.844 6.467
I | XaThanh An 122 81 203 Nha véin ha thon 3; Ot tai nho; xe khach
_ - | Nha van hoa thon 6
UBND xi Song An; A .
X~ - o ] A L . '
2 d Song An 36 23 59 Try s& thén vén héa An Thugng 2 Ot6 tai nho; xe khach
3 | XacCiuAn 48 20 68 Teung tify higw D Tio; Ot6 tai nho
UBND xa Curu An
4 Xa Xuan An 25 12 37 Truong tiéu hoc Kim E)émg Ot tai nho; xe khach
5 XaTua An 28 14 42 UBND xa& Ta An Otb tai nho; xe khach
Tru s& T4 dén phé véan hoa 8;
6 | Phuong An Binh 224 1.008 1.232 Tram y té phudng An Binh; Ot tai nho; xe khach
UBND phudong An Binh
- Trudng ticu hoc Lé Loi W
7 | Phuong T 608 2.736 3 2 : iy 0] ; xe khacl
huong Tay Son 73 344 Trutmg tidu hoe V& Thi Shu to tai nho; xe khach
8 | Phuong An Ph 140 630 770 Truong tieu hoc Ngo May Ot6 tai nho; xe khach

B _ Trudng trung cép n_ghé An Khé
9 | Phuong An Tén 162 135 297 Truong THCS Trung Vuong Ot6 tai nho; xe khach
UBND phuong Ngo May;

10 | Phut 6 Ma 2 171 ; Ot6 tai nho; xe khach
uong Ngbé May 20 7 313 Tramy té phudng Ngo May Oto tai nho; xe khac
11 |Phuong An Phudc 28 14 42 Trudng tiéu hoc Lé Thi Hong Gam Ot tai nho; xe khach

XI. Pk Poa 220 740 960
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Ha Dong

XII. Mang Yahg

Xa Hra
Xa Kon Thup
Xa bé Ar
Xd Kon Chiéng

Xa bak Troi

XIII. Chw Piah
Thi trdn Pha Hoa
Thi trn la Ly
Xa Nghia Hoa
X la Nhin
XdlaKa
Xa la Mo Nong
Xa la Kreng )
X@ [a Phi

XilaKhuol |

S0 ngudi can di doi, so tan

Di di tai chd

20

200

85
10

20
20

20

2.250
150
150
150
150

150

1501

150
150

150 |

S6 ngudi so tan

40

700

175
25

20
50
40

40

750
50
50
50
50
50
50
50
50
50

60

900

260
35

35

70

60

60

3.000
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Pia diém dy kién so tan dén

Nha van hoa lang Déa Droch,
xd Pak Somei (60 ngudi)

-02 nha rong tai lang Kon Nat (300 nguoi)
-01 nha tho tai lang Kon Nat (300 nguoi)
-UBND xa Ha Bong (300 nguoi)

Truong THCS H'ra; Nha sinh hoat cong

dong lang Kon Tu Dong

Trudng tiéu hoc Kon Thup; Truong THCS-

THPT K'Pa K'Long

Trudng tiéu hoc Dé Ar; Trudng THCS Dé

Ar

Trudng tiéu hoc xa Kon Chiéng; Truong

THCS xa Kon Chiéng

Truong TH&THCS xd Dak Troi; Nha Sinh

hoat cdng d_éng cdc lang

Tru s6 UBND, tru'br-lg' hgc -
Tru s& UBND, [ruﬁ_ll_g hgc-
Tru s&¢ UBND, truong hoc
Try s& UBND, trudng hoc
Tru s UBND, truong hoc
Tru s&¢ UBND, trudng hoc
Tru s& UBND, truong hoc
Tru s&¢ UBND, truong h(.)c.
Tru s UBND, truong hoc

Phuong tién di chuyén

9 xe gbm?'
+ 4 xe tai tai dia phuong

+ 5 xe oto, xe tai thuéc phuong

tién Ung clru cua
luc lugng PCTT huyén

25 xe gobm:’

+ 15 xe tai tai dia phuong
+ 10 xe oto, xe tai thudc
phuong tién trng cilru cla

lue lugng PCTT huyén

Xe cong nong, xe 16 chd
Xe cong nong
Xe cong nong
Xe cong nong

Xe cong nong

Xe may, xe 6 td
Xe may, xe 0 t6
Xe mdy, xe 0 t0
Xe may, xe 0 t0
Xe may, xe 6 t6
Xe may, xe 6 td
Xe may, xe 6 t0
Xe may, xe 6 td
~Xe may, xe 0 to
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GNP
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Xa Ng,Tla Hung
Xa Chu Dang Ya
Xa Chu Jor

XIV. Kong Chro

So Ré

bik Tpang

Xi biak Ko Ning
Xa Pak Pling
Chu Krey

Xa Yang Trung
Thi tran
Kéng Chro
X4a Yang Nam
Xa An Trung

X4 YaMa
XV. Krong Pa

lar Sai khu vuc 4
budn: Pan, Puh,
Chich, K'Ting

S6 nguoi cin di doi, so tan

Di doi tai chd
150
150

150
150

150 |

150
976

175
258
353
Cachod
150

40

Nudc dang cao, bl chia cit

Nude ding cao, bi chia cit
4.857

1.245

1.020

S0 ngwoi so tan

50
50
50

50
50
50
1.449
374

415

60

350

250

310

an nam o khu vuc cao

250

6.858 |

1.330

Pia diém du kién so tan dén

Tru so UBND trurong hoc
Trﬁ__s_c UBND trudng hoc
Tru s¢ UBND, trudng hoc
Tru so UBND, truong hoc
Tru s6 UBND, trudng hoc

Tlu sa UBND, truong hoc

UBND
x4 So R6
Truong TH&THCS Lé Loi
Khu vuc déi cao g_f?:n lang Kpiéu
Nha rong lang H'rach, Ya Ma Kur
Khu vye ddi cao gén lang Brang
Céc nha kién cb gin khu vuc xay ra
Nha rong lang T'nang, UBND xi Yang
Nha rong lang T'nang, UBND x& Yang
Trung
UBND Thi trén,
Hoi truong 15-9
Cac ho gia dinh &
khu vuc trén ddi cao

Phwong tién di chuyén

Xe méy, xe 6 t&
Xe may, xe 0 to
Xe mdy, xe 6 t0
Xe may, xe 0 td
Xe may, xe 6 t0
Xe may, xe 0 to

Xe tai, xe may

Xe tai, xe may
Di bo

Xe may, di bd
Di bo
Di bd

Xe may, di bo

Xe tai, xe may
Xe tai, xe may

bi bo

Khéng cho ngudi qua lai

UBND xa An Trung,

Nha rong lang Kia 1, Kia 2 bén trai song Ba

Xe tai. xe may

Khong cho nguoi qua lai

Bu6n Chu té; cach khu sat 16 2km, Truong
tieu hoc 4 buon larSai

Xe may, xe 6 t0
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vuc budn Lang ,
Quynh Phu 3 bi
sat |&

Xa Uar: Khu vue
Budn Tieng;
Budn H'Ngo bi
sat lov

Chu gu: Khu vue
budén Nung bi
ngiap nudc
laM' Lah: 5 budén
. thon Hoa my
Chinh don 1,
Chinh don 2, Oi
Dik, Oi Dak viing
Ha du Hd Chira
nude laM'Lah.

Xa Phu can :
Thon Binh minh
bi ngip do nudc
song ba ding cao

X& larMok: Budn
Nung suu bi ngap

do nudc séng ba

dang cao.

S6 nguoi can di doi, so tin

Di doi tai chd

225

S6 ngudi so' tan

605

612

115

35

2.213

i85

782

Tong

605

612

340

35

2213

185

782

Pia diém du kién so tan dén

Truong PTTH Nguyén Du; Tru sé UBND
x@a; cach buén lkm

Tru s&¢ UBND x4; cach budn 1km; Trudng
tiéu hoc Chu r cam céch 500m.

Di doi tai chd 225 khau tai Trudng tiéu hoc
budn Tieng ; so tan 115 khau dén Tru s&
UBND xa

Trudng tiéu hoc Chu gu va Tru sé UBND

X4

Doi chu tac cach budn Oi Dak 1km v, Tru
so UBND xa va Truong PTCS Lé lgi cach
0,5 km

Tru s& UBND x4; cach budn 1km

Truong PTTH Dinh tién Hoang va Tru s&
UBND x4 ladreh cach 1km

Phuwong tién di chuyén

Xe may, xe 0 to

Xe may, xe 0 to

Xe may, xe 0 (0

Xe may, xe 6 16

Xe may, xe 0 to

Xe may, xe 0 to

Xe may, xe 6 to
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sdng ba dang cao
va diéu tiét L

Thiy dién Krong

H' Nang- Dak Lak.

XVI. Pleiku
Théng Nhat

Hoi Pha
An Phu

XVII. Phii Thién

X& Ayun Ha

Xa Chu A Thai

 XilaAke

X4 la Sol

A v A . 8§ % -
S0 ngudi can di doi, so tian

Di doi tai chd

700
200

300

200

41.908

2.464

2.203

99

8.129

A e -
S6 ngudi so tan

756

300|

17.833

3.696

2.362

270

756

~1.000|

200

300
500

59.741

6.160

4.565

99

8.399

. = A - A . A
Dia diém dy kién so tan dén

Hudng so tan budn Tang ddi Chu loal Za
cach 01 km ve huéng Déng nam.

Hudng so tan buén Tang dbi Chu loal Zu
céch 01 km vé hudng Péng nam.

Mot s6 tda nha cao té“mg tai trung tdm thanh
pho (Khach san Hoang Anh, Hoi s& tap
doan Quang Puc, Khach san Tre xanh)

Nha téng A, Tru s& UBND x4, Truong
THCS Nguyén Tri Phuong va Trudng
~ THCS Quang Trung.

Truong PTCS Nguyén B4 Ngoc, Trudng
Tiéu hoc Nay Der, Trudng Tiéu hoc Kim
Ddng, Tru S& UBND xd va céc diém

Truong THCS Hoang Hoa Tham
Trudong THCS Truong Vuong; Tru s&
UBND x@ va céc nha xdy xdy kién ¢b c6
két cdu 2 ting.

11

2 \ g a A A ~ . . e
truong, nha dan xay kién c6 trén dia ban xa.

Phwong tién di chuyén

Xe may, xe 6 10

0) fé, xe may (5 6 to, 40 xe
- may)

O t6 (8 chiéc), xe may (60 xe)

10 xe 6 t6, 80 xe may

Xe may, xe Cong ndng va céc
phuong tién O t6 tai tai chd
clia nguoi dan.

Xe may, xe Cong ndng va cic
phuong tién O t6 tai tai chd
clia ngudi dan.

- Xe tai, xe cong ndng

Xe 0 tO tai va xe cong nong.








S8 nguoi cin di do, so tan
—1 Pia diém dy kién so tin dén Phuong tién di chuyén
Di dovi taichd | S6 nguoisotan | Tong
Trwomg PTTH V& Van Kiét; Tru sé UBND
xa; Truong TH Nguyén Trii; Trudng Xe O t6 Hoa Mai va xe cong
: 300 591 . e T %
#:42] Al I THCS Ngb Gia Ty va cac nha dan xay kién nong.
cb 6 két cdu 2 téng._ _
Truong Trung hoc co s& L& Quy Ddn; . . , o
g Truong TH Kpa Klong; Tru s¢ UBND xa Xemay, xiCoAngﬂn(?l.}g ey
6 Xa la Peng 391 216 60T | i G 3 s rky o s phuong tién O t6 tai tai cho
va va cac Phong hoc, nha dan xay kién co , e yn
ol g cua nguoi dan.
~ taicdc thon. _
Tru s UBND x4, céc diém trudong xiy Xe may, xe Cong nong va cac
7 | Xa Chroh Ponan 1.250 1.590 2.840| kién cd, cdc nha dan xdy kién c6 tai thon phuong tién O t6 tai tai chd
Yén Pha 1B. ctia ngudi dan.
Truong THCS Trudng Chinh; Trudng TH
8 Xa la Hiao 4.250 2.899 7.149 [ Tran Phi; Truong TH Anh Hing Wiru; Tru Xe ¢dng ndng va 0 10 tai.
syUBND xa.
Truong Tiéu hoc Anh Hung Nap, Trudng X iy, e CAng b Vi 645
THCS Nguyén Tét Thanh, 5 UBN N e .
9 X la Yeng 200 640 gao | THCS Nguyen Tat Thanh, Try SSUBND | ° 0 vien 6 16 thi tai chd
xa va cac diém truong, nha dan xay kién co . b
P T cta nguoi dan.
trén dia ban xa.
Trudmg PTTH Tran Qudc Tudn; Trudng
e B TH Chu Vin An; Tru S& UBND thj trdn va St B4 xommcline B, ol
10 !Trhiré 19.631 1.860|  21.491 | cac co quan cong s&, céc nha dan xdy kién i ‘“”:f% Ptg.“tf_"_‘i; R
W ¢b ¢ két cau 02 ting tro 1én trén dia ban PHUSRE LD TR LS.
thi tran.
Tong 65.651 46.180 |  112.587
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